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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU PHOENIX 

- Địa chỉ văn phòng: Khu B, Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Trung Lộc, tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

  Ông Nguyễn Quý Ngọc;              Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0986483083 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0110212550; cấp 

lần đầu ngày: 21/12/2022, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/10/2025; Cơ quan 

cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh nghệ An. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 5174125488 chứng nhận lần đầu 

ngày 04/11/2025 do Ban Quản lý KKT Đông Nam tỉnh Nghệ An cấp. 

2. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY GIẢI PHÁP VẬT LIỆU PHOENIX  

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: 

Dự án Nhà máy Giải pháp vật liệu Phoenix thuê lại nhà xưởng F3 và một phần 

Nhà kho vật liệu rời của dự án Nhà máy tài nguyên tái sinh và sản xuất vật liệu tại Khu 

B, Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An 

do Công ty Cổ phần tài nguyên tái sinh và sản xuất vật liệu An Đông làm nhà đầu tư 

Diện tích nhà xưởng là 8.565,2 m², cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc giáp: Nhà xưởng 1 của Công ty Cổ phần Tài nguyên tái sinh và Sản 

xuất vật liệu An Đông; 

+ Phía Nam giáp: Nhà máy bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời của Công 

ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Tân Á Nghệ An; 

+ Phía Đông giáp: Mương thoát nước của Khu B - KCN Nam Cấm; 

+ Phía Tây giáp: Nhà máy sản xuất các sản phẩm thép không rỉ và các sản phẩm 

khác và dự án trung tâm thương mại, kho phân phối sản phẩm và văn phòng chi nhánh 

Công ty Habeco - Nghệ An. 

Bao gồm các hạng mục: 

TT Hạng mục Ký hiệu trên mặt bằng Diện tích (m²) 

1 Nhà xưởng F3 3 7.660 

2 Một phần nhà kho vật 

liệu rời và Trạm trộn 

bê tông 

6 905 
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Hình 1. Vị trí thuê của Công ty CP Giải pháp vật liệu Phoenix 

Nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ đã được Công ty CP Tài nguyên tái sinh và 

Sản xuất vật liệu An Đông xây dựng hoàn thiện. Địa điểm này đảm bảo các điều kiện 

cho việc xây dựng dự án, không ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội của nhân dân 

trong vùng, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã Trung 

Lộc nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP; 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP:  

 Theo tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư, dự án Nhà máy Giải pháp 

vật liệu Phoenix thuộc mục số II.2, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất sản phẩm bê tông khí chưng 

áp; Bê tông và cấu kiện bê tông; Vữa khô và sản phẩm từ vữa khô. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Nhóm III. 

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 26 Nghị định 131 của Chính phủ ngày 12/6/2025 

Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đối với dự án đầu tư thuộc nhóm III 

có phát sinh khí thải xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng 2000m3/giờ 

trở lên khi đi vào vận hành chính thức phải lập giấy phép môi trường trình UBND tỉnh 

thẩm định và cấp phép theo mẫu báo cáo phụ lục IX. (Quyết định số 2996/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc ủy quyền cho Trưởng Ban 

Quản lý KKT Đông Nam thực hiện một số nhiệm vụ về bảo vệ môi trường thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An). 
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Silo xi măng 

 

Nước 

 

Thành phẩm 

Buồng trộn 

Vận chuyển 

Bụi, tiếng ồn  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

+ Bê tông và cấu kiện bê tông: 450.000 m3 sản phẩm/năm. 

+ Vữa khô và sản phẩm từ vữa khô: 100.000 tấn sản phẩm/năm. 

+ Sản phẩm bê tông khí chưng áp: 180.000 m3 sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư: 

3.2.1. Quy trình sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông 

a) Đối với bê tông thương phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất bê tông thương phẩm 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Vật liệu cấp phối được tập trung tại nhà kho bãi vật liệu (Có mái che cao 11m). 

Máy xúc gom vật liệu sẽ đưa vật liệu vào khoang chứa (silo) qua hệ thống băng tải hệ 

thống cấp liệu qua cân và đưa thùng trộn, nước và cốt liệu, xi măng, phụ gia được bơm 

vào thùng trộn qua cơ cấu cân đong và guồng xoắn. 

Khi cấp phối đã đủ, hệ thống điều khiển sẽ điều khiển thùng trộn bê tông quay. 

Khi bê tông đạt chất lượng thông qua quan sát từ hệ thống camera sẽ được đưa vào xe 

vận chuyển và đưa tới công trình qua bơm bê tông, bơm tới nơi cần thiết. Việc đánh giá 

chất lượng bê tông sẽ được phòng thí nghiệm phân tích và định mác bê tông qua các 

mẫu bê tông được lấy trực tiếp tại các công trình. Phần bê tông sản xuất cấu kiện sẽ dùng 

xe gòng chuyên dụng rải trực tiếp vào hệ thống khuôn tại xưởng đúc cấu kiện. 

Trạm có hệ thống cân đong tự động được điều khiển bằng máy vi tính để tạo ra 

sản phẩm bê tông với các chủng loại khác nhau. Hệ thống định lượng và điều khiển 

trong trạm trộn bê tông được điều khiển hoàn toàn tự động. Tất cả các quá trình điều 

khiển và quản lý số liệu được thực hiện bằng máy vi tính. 

 

Xi măng 

 

Bê tông hư hỏng thu 

hồi tái sử dụng 

Đá 

 

Cát  

 
Phụ gia 
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b) Quy trình sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Bê tông sau khi được sản xuất trạm trộn nội bộ theo quy trình tương tự mô tả ở 

phần a) được đưa vào sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn gồm các bước sau:  

- Phần lõi cốt thép sẽ được tạo dựng, định hình trước qua hệ thống máy kéo, tán 

tự động. Thép chủ được đo cắt chính xác bằng hệ thống máy tự động lập trình sẵn kích 

thước theo yêu cầu, đồng bộ.  

- Chuẩn bị khuôn, đặt lồng thép vào khuôn: Khuôn được làm bằng thép hợp kim, 

có kích thước được định sẵn theo yêu cầu của công trình. Khuôn được làm sạch bề mặt 

sau đó phun, quyét 1 lượng nhỏ dầu chống bán dính. Lồng thép sau khi thành hình sẽ 

được gắn bích 2 đầu và đưa vào cố định trong các khuôn, chuẩn bị đổ bê tông.  

- Rải bê tông và đợi khô tự nhiên, chờ vận chuyển ra công trình. 

3.2.2. Quy trình sản xuất vữa khô và sản phẩm từ vữa khô 

a) Quy trình công nghệ sản xuất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Quy trình sản xuất vữa khô và sản phẩm từ vữa khô 

Thành phẩm bê tông trạm 

trộn nội bộ 

Gia công khung 

thép 

Đặt khung thép 

vào khuôn 

Bê tông 

thừa 

Sản phẩm chờ  

vận chuyển  

Cát  

Cát sấy khô 

Xi măng Tro bay Phụ gia 

Định lượng 

Máy trộn vữa khô 

Đóng bao, 

nhập kho 

Bụi, khí thải 

Bụi 
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b) Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất: 

Nguyên liệu chính của dây chuyền gồm cát (cát tự nhiên hoặc cát nhân tạo), xi 

măng, tro bay (nếu có). Cát ướt qua hệ thống sấy khô đạt độ ẩm <0,5% thông qua băng 

tải gầu đưa lên sàng phân loại xuất tách thành các kích thước hạt khác nhau sau đó được 

chứa vào các silo. 

Các loại cát khác nhau sẽ được sử dụng cho các loại vữa hoặc keo khác nhau theo 

tỷ lệ cấp phối. Các loại cát này thông qua vít tải được đưa đến hệ thống cân định lượng 

để cân theo tỷ lệ sau đó đổ vào buồng trộn. 

Các vật liệu khác còn lại gồm xi măng, tro bay… được chứa vào các silo khác nhau 

thông qua vít tải lên cân định lượng theo tỷ lệ cấp phối sau đó đổ vào buồng trộn. 

Sau khi các nguyên liệu được đổ vào buồng trộn, máy trộn sẽ trộn đều vật liệu 

trong khoảng thời gian 4 phút sau đó xả lượng vật liệu này qua phễu thành phẩm để phục 

vụ máy đóng bao. 

Song song với quá trình cân vật liệu chính, hệ thống phụ cân đo phụ gia cũng làm 

việc đồng thời. Lượng phụ gia này thông qua cân định lượng sau đó được chuyển đến 

bồn tích áp và được hệ thống khí nén phun vào buồng trộn. 

Sau khi vật liệu được đóng bao qua hệ thống băng tải chuyển đến khu vực rô bốt 

bốc xếp. 

* Quy trình sấy cát:  

Cát → Phễu chứa → Băng tải cấp liệu → Máy sấy quay (hoặc sấy thùng) → 

Cyclone thu hồi bụi → Quạt hút → Ống thoát khí → Silo chứa cát khô. 

Cát tự nhiên được băng tải đưa từ kho vào phễu chứa trung gian. Cát đi qua thùng 

sấy, tiếp xúc gián tiếp với dòng khí nóng (400–600°C đầu vào, 100–150°C đầu ra). Dòng 

khí thải mang theo bụi được tách bụi qua cyclone, phần mịn thu hồi được quay lại đầu 

vào, khí sạch ra ống thoát khí. Cát sau sấy có độ ẩm < 1%, được vận chuyển bằng vít tải 

đến silo chờ phối trộn. 

3.2.3. Quy trình sản xuất sản phẩm bê tông khí chưng áp 

- Dự án lựa chọn công nghệ chưng áp (Autoclaved Aerated Concrete – AAC) 

theo tiêu chuẩn châu Âu (EN) hoặc Trung Quốc (GB/T 11968), là công nghệ tiên tiến, 

phổ biến tại Việt Nam và khu vực. Dây chuyền sản xuất được thiết kế theo mô hình bán 

tự động – tự động hóa cao, sử dụng hệ thống phối trộn, cắt khuôn và hấp chưng bằng 

nồi hơi. 
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a) Quy trình công nghệ sản xuất: 

Sơ đồ công nghệ có 2 nhánh sản xuất: 

• Nhánh (1): Sản xuất bằng cát nghiền ướt 

• Nhánh (2): Sản xuất bằng tro bay 

b) Thuyết minh quy trình sản xuất: 

(1). Vữa cát + nước và vữa tái sử dụng trước tiên được đưa vào máy trộn 

chính: 

Hồ cát: Cát sạch dưới dạng cỡ hạt đạt tiêu chuẩn được xe xúc lật vận chuyển xúc 

lên phễu chứa, cát được chuyển bằng băng tải định lượng kết hợp với định lượng nước 

sạch cho vào máy nghiền bi. Máy nghiền có nhiệm vụ nghiền hỗn hợp hồ cát đạt độ mịn 

và tỷ trọng cho phép. Sau đó hồ cát được bơm lên các si lô khuấy liệu chống lắng để dự 

trữ; Hồ cát ổn định về nhiệt độ tỷ trọng sẽ được bơm lên bể khuấy trung gian, hồ từ bể 

khuấy trung gian được xả qua van vào silo định lượng theo mẻ trộn và xả xuống thùng 

trộn hỗn hợp; 

Bavia 
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Vữa tái sử dụng (Hồ phế): Hồ phế là hồ được tận dụng lại trong công đoạn cắt 

bán thành phẩm, các phần bavia thừa được trộn đánh tan với nước theo tỷ trọng nhất 

định và được bơm lên silo khuấy để chống lắng dự trữ và sau đó được bơm lên bể khuấy 

trung gian, từ bể khuấy trung gian sẽ được xả định lượng qua van vào silo hồ cát theo 

mẻ trộn; 

 (2). Xi măng, vôi và thạch cao có thể đưa cùng một lúc và sau đó là nước 

còn lại vào máy trộn chính tiếp theo. 

Xi măng: Xi măng được vận chuyển bằng xe Téc và được đẩy lên Silô xi măng 

bằng khí nén. Công suất của Silô xi măng phụ thuộc vào khả năng cung cấp thường 

xuyên của xi măng nhưng ít nhất cũng đủ dùng cho 1,5 ngày. Phía dưới Silô là vít tải xi 

măng đưa xi măng vào thùng cân định lượng theo mẻ, được đổ vào máy trộn phối liệu. 

Vôi bột: Vôi cục chuyển về kho nhà máy được đổ vào phễu vôi cục bằng máy 

xúc lật, qua hệ thống máy nghiền hàm, máy nghiền bi được thành phẩm là vôi bột. Quá 

trình nghiền vôi bột được thực hiện trong phòng kín cùng với hệ thống lọc bụi Cyclon 

và lọc bụi túi vải nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi và giảm thiểu tác động đến môi 

trường.Vôi bột được đưa lên silo vôi, qua hệ thống vít tải, cân định lượng, đổ vào máy 

trộn phối liệu. 

Thạch cao: Thạch cao tự nhiên ngậm 2 phân tử nước (hoặc thạch cao khan 0,5 

nước) đạt tiêu chuẩn dạng bột mịn được xe téc vận chuyển bơm lên silo chứa. Dưới silo 

chứa là hệ thống van khí, vít tải để đưa thạch cao vào silo định lượng theo từng mẻ trộn 

và được xả xuống thùng trộn hỗn hợp; 

(3). Trộn (1) và (2) cho đến khi đồng nhất. 

(4). Cuối cùng là quá trình đưa hỗn hợp bột nhôm và nước vào trộn: 

Bột nhôm qua thùng khuấy sơ cấp chuyển đến cân định lượng vào thùng khuấy 

thứ cấp đưa vào máy trộn phối liệu hạt mịn cùng với vôi và nước sinh ra các bọt khí H2 

rất nhỏ. Bọt khí này có tác dụng tạo ra cấu trúc tổ ong trong bê tông khí. Thông thường 

bột nhôm sử dụng dưới dạng keo được trộn cùng với nước trong máy trộn bột nhôm. 

Tuỳ theo dung tích máy trộn một lượng lớn bột nhôm được đưa vào máy trộn. 

(5). Sau khi bột nhôm được trộn trong máy trộn thì hồ liệu được đổ vào 

khuôn. 

- Chu kì trộn và đổ khuôn: 5,5 phút. 

- Trong toàn bộ quá trình, tất cả các vật liệu đều được cân bởi hệ thống kiểm soát 

tự động PLC nhằm đảm bảo sự liên tục và chính xác. 

(6). Gia công hàn, xử lý, lắp ghép treo lưới thép vào khung giá đỡ 

Ủ dưỡng 

- Khuôn sau khi được rót hỗn hợp và thả khung lưới thép vào sẽ được thiết bị xe 

phà với hệ điều khiển thông minh nhanh chóng đưa khuôn chạy trên đường ray vào trong 

nhà ủ dưỡng. Trong các phòng dự dưỡng đã được làm nóng bằng hơi nước và phản ứng 
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nhôm với Ca(OH)2 được thực hiện cùng với sự đông kết các chất kết dính cho đến khi 

khối liệu trong khuôn nở ra đến chiều cao nhất định và đạt độ cứng để có thể cắt được 

thì khuôn được đưa ra khỏi phòng ủ dưỡng về khu vực rút khung giá đỡ treo lưới thép 

và vị trí máy tháo khuôn. Công nhân vận hành ghi kết quả vào sổ theo dõi khu nhà dự 

dưỡng. Thời gian đông kết sơ bộ cho bột hồ 2-3 giờ. Nhiệt độ trong buồng động kết sơ 

bộ khoảng 400C – 500C. 

- Ở đây sẽ tháo mở thanh treo lưới thép và khung giá đỡ treo lưới thép được rút 

lên khỏi khuôn đưa ra ngoài để hồi vệ vị trí thực hiện cho việc trộn mẻ tiếp theo.  

Cẩu, Cắt 

Khuôn được di chuyển đến đúng vị trí tự động tháo ra nhờ hệ thống cẩu lật, ở đây 

khối gạch được lật đứng 900 và được vận chuyển về khu vực máy cắt. 

- Khi khối Block được chuyển đi thì cũng đồng thời hệ thống cẩu lật lại có nhiệm 

vụ chuyển khuôn rỗng về khu vực máy làm sạch khuôn và máy bôi dầu. Bốn thành 

khuôn được đóng lại bằng máy đóng thành khuôn chờ mẻ liệu tiếp theo. 

- Xe cắt có nhiệm vụ tiếp nhận khối gạch đưa vào khu vực máy cắt bắt đầu quá 

trình cắt. 

- Máy cắt cạnh có chức năng cắt 2 cạnh sườn của khối bê tông theo đúng chiều 

dài của gạch Block. 

- Máy cắt tạo hình cắt đúng theo kích thước yêu cầu. 

- Máy cắt ngang có chức năng cắt khối tấm ALC panel thành tấm tương ứng với 

chiều dầy Block. Phần dư phía trên sau cắt sẽ được lấy ra nhờ máy lật gạch, rơi xuống 

máng vận chuyển phần thừa sau cắt nhằm tái sử dụng vữa thừa. 

- Máy cắt dọc có chức năng cắt cuối cùng, cắt theo chiều dài tấm ALC panel. 

- Tất cả phần thừa sau cắt đều rơi xuống và vận chuyển bằng nước xuống bể 

khuấy vữa tái sử dụng. Khi bể khuấy vữa tái sử dụng đầy vữa và vữa đạt tỷ trọng cần 

thiết thì được bơm vào thùng khuấy chứa tiếp theo. 

- Kết quả được ghi vào sổ theo dõi thông số kỹ thuật khu vực cắt. 

Chưng áp  

- Khối Block bê tông được hệ thống xe phà trung gian đưa về tập kết trên xe 

goòng trong khu vực phía trước hệ thống nồi chưng áp. Mỗi xe goòng có thể xếp 3 khối 

Block. 

- Xe goòng chứa khối gạch được di chuyển trên ray đi vào nồi chưng áp nhờ hệ 

thống tời kéo. Sau khi đóng cửa, trong nồi được hút chân không. 

- Quá trình chưng áp được thực hiện trước hết bằng việc dẫn hơi nước vào cho 

đến khi đạt áp suất cần thiết, tương đương với nhiệt độ đủ cho quá trình hấp gạch.  

- Nhiệt độ này được duy trì trong vài giờ để cho quá trình tạo Canxium Silicat 

Hydrat được thực hiện xong. 
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- Cuối cùng của quá trình chưng áp là làm giảm áp suất và nhiệt độ bằng cách xả 

ra buồng có nhiệt độ thấp hơn. Sự chênh lệch nhiệt độ trong buồng ngưng tụ tạo điều kiện 

để nước được thu hồi tái sử dụng và một lượng nhiệt được lấy ra cho mục đích khác. 

- Toàn bộ quá trình chưng áp được điều khiển tự động hoàn toàn. 

- Kết quả chưng áp được công nhân vận hành ghi vào sổ theo dõi thông số kỹ 

thuật khu vực nồi hấp chưng áp  

- Sau quá trình chưng áp, cửa được mở lần lượt, xe goòng được kéo ra trên đường 

ray. Tất cả nồi chưng áp làm việc 24h/ngày kể cả quá trình trước đó ngắn hơn. 

Phân loại  

- Sau khi được chưng áp xe goòng được đưa vào vị trí cẩu trục máy tách bằng xe 

phà sau nồi chưng áp. Cẩu trục có nhiệm vụ tách rời các tấm ALC khối Block và chuyển 

khối Block ra vị trí dàn con lăn chờ cẩu gắp ra vị trí băng tải xích. Xe goòng rỗng lại 

được tời kéo về chỗ xếp khối Block mới vào chưng áp. 

- Hệ thống cầu trục đưa khối gạch lên hệ thống xích tải đã đặt sẵn Pallet đồng 

thời tấm đế cũng được tách ra và quay về vị trí cẩu lật. Hệ thống xích tải vừa làm nhiệm 

vụ tách từng khối gạch, phân loại gạch vừa làm nhiệm vụ vận chuyển khối gạch về vị 

trí đóng gói. 

- KCS làm nhiệm vụ phân loại gạch, ghi vào sổ theo dõi chất lượng sản phẩm. 

Phân loại ra do bị vỡ sẽ được cắt tận dụng cho các mục đích khác. 

Đóng gói và lưu kho 

Máy đóng gói có nhiệm vụ chụp bao bì bằng Nilon lên trên khối Block đã tách 

nằm trên Pallet và dùng nhiệt để thực hiện quá trình đóng gói và xe nâng có nhiệm vụ 

vận chuyển Pallet gạch Block bê tông về kho. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

- Bê tông khí chưng áp. 

- Bê tông và cấu kiện bê tông. 

- Vữa khô và sản phẩm từ vữa khô. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

4.1. Giai đoạn lắp đặt máy móc 

Dự án sử dụng Nhà xưởng xây sẵn được thuê lại của Công ty CP Tài nguyên tái 

sinh và Sản xuất vật liệu An Đông tại Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm nên không 

thi công xây dựng nhà xưởng. Dự án chỉ triển khai lắp đặt máy móc bố trí thiết bị trong 

nhà xưởng để đi vào hoạt động chính thức. 
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4.2. Giai đoạn hoạt động 

4.2.1. Nguyên, nhiên liệu  

Bảng 1. Nguyên liệu chính trong sản xuất của dự án 

TT Nguyên vật liệu Đơn vị Nhu cầu  

I Sản xuất bê tông thương phẩm 

1 Xi măng Tấn/năm 135.000 

2 Cát vàng, cát nhân tạo Tấn/năm 315.000 

3 Đá 1x2 Tấn/năm 540.000 

4 Nước Tấn/năm 67.500 

5 Phụ gia Tấn/năm 1.350 

II Sản xuất vữa khô  

1 Xi măng Tấn/năm 27.500 

2 Cát vàng, cát nhân tạo Tấn/năm 66.000 

3 Phụ gia Tấn/năm 5.000 

4 Vôi/thạch cao Tấn/năm 1.500 

5 Viên gỗ nén Tấn/năm 1.160 

III Sản xuất sản phẩm bê tông khí chưng áp 

III.1 Sử dụng cát làm nguyên liệu sản xuất  

1 Cát Tấn/năm 69.336 

2 Vôi Tấn/năm 23.112 

3 Xi măng Tấn/năm 13.876 

4 Thạch cao Tấn/năm 3.467 

5 Bột nhôm Tấn/năm 92 

6 Nước  m3/năm 28.200 

7 Viên gỗ nén Tấn/năm 1.157 

III Sử dụng tro bay làm nguyên liệu sản xuất  

1 Tro bay Tấn/năm 78.600 

2 Vôi Tấn/năm 19.650 

3 Xi măng Tấn/năm 11.550 

4 Thạch cao Tấn/năm 3.465 

5 Bột nhôm Tấn/năm 92 

6 Nước  m3/năm 28.200 

 (Nguồn: Thuyết minh dự án, năm 2025) 

4.2.2 Danh mục máy móc, thiết bị  

Bảng 2. Danh mục các thiết bị chính sản xuất bê tông 

T

T 

Sản 

phẩm 
Tên thiết bị 

Máy móc 

Số 

lượng 

(bộ) 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Nơi sản 

xuất 

1 

Dây 

chuyề

n sản 

xuất 

bê 

Cối trộn bê tông 2 2025 Mới Việt Nam 

Băng tải xiên cấp liệu vào cối 

trộn 
2 

2025 Mới 
Việt Nam 

Băng tải ngang cấp liệu cho băng 

tải xiên 
2 

2025 Mới 
Việt Nam 
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T

T 

Sản 

phẩm 
Tên thiết bị 

Máy móc 

Số 

lượng 

(bộ) 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Nơi sản 

xuất 

tông 

thương 

phẩm 

Hệ thống vít tải cấp xi măng 8 2025 Mới Việt Nam 

Hệ thống cân cát, đá, xi măng, 

nước và phụ gia 
20 

2025 Mới 
Việt Nam 

Hệ thống bơm 4 2025 Mới Việt Nam 

Silo chứa xi măng 8 2025 Mới Việt Nam 

Phếu chứa cốt liệu 2 2025 Mới Việt Nam 

Phễu chứa cốt liệu trung gian 2 2025 Mới Việt Nam 

Hệ thống khung đỡ trạm, sàn 

thao tác, chân đỡ cabin 
2 

2025 Mới 
Việt Nam 

Hệ thống khí nén 2 2025 Mới Việt Nam 

Hệ thống điều khiển 2 2025 Mới Việt Nam 

2 Xe xúc lật 1 2025 Mới Việt Nam 

3 Dụng cụ lấy sụt, xe rùa 6 2025 Mới Việt Nam 

4 Khuôn mẫu 300 2025 Mới Việt Nam 

5 Dụng cụ văn phòng khác 1 2025 Mới Việt Nam 

 (Nguồn: Thuyết minh dự án, năm 2025) 

Bảng 3. Danh mục các thiết bị chính sản xuất vữa khô 

T

T 

Sản 

phẩm 

Tên thiết bị Máy móc 

Số 

lượng 

(bộ) 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Nơi sản 

xuất 

1 

Hệ 

thống 

sấy và 

chuẩn 

bị 

nguyên 

liệu 

Phễu liệu ướt 01 2025 Mới Trung Quốc 

Bảng tải cấp liệu 01 2025 Mới Trung Quốc 

Băng tải cát ướt 01 2025 Mới Trung Quốc 

Băng tải cát khô 01 2025 Mới Trung Quốc 

Băng tải rác 01 2025 Mới Trung Quốc 

Lò đốt 01 2025 Mới Trung Quốc 

Bộ tang sấy 01 2025 Mới Trung Quốc 

Bộ thu bụi 01 2025 Mới Trung Quốc 

Vít tải cho chuyển bụi về gầu 

tải 
01 

2025 
Mới Trung Quốc 

Sàng rung 01 2025 Mới Trung Quốc 

Tủ điện phân phối 01 2025 Mới Trung Quốc 

Buồng cabin có điều hoà 01 2025 Mới Trung Quốc 

2 

Hệ 

thống 

trộn và 

đóng 

gói 

Băng tải gầu 01 2025 Mới Trung Quốc 

Silo và phụ kiện 04 2025 Mới Việt Nam 

Vít tải đặc dụng 04 2025 Mới Trung Quốc 

Cân định lượng 02 2025 Mới Trung Quốc 

Hệ thống khử bụi máy chính 01 2025 Mới Trung Quốc 

Phễu nạp liệu thủ công 01 2025 Mới Trung Quốc 
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T

T 

Sản 

phẩm 

Tên thiết bị Máy móc 

Số 

lượng 

(bộ) 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Nơi sản 

xuất 

Máy trộn 1 trục không trọng 

lượng 
01 

2025 
Mới Trung Quốc 

Khoang thành phẩm 01 2025 Mới Trung Quốc 

Vít tải 02 2025 Mới Trung Quốc 

Kết cấu thép máy chính 01 2025 Mới Việt Nam 

Máy đóng bao kiểu van 04 2025 Mới Trung Quốc 

Băng tải nhận bao 01 2025 Mới Trung Quốc 

Hệ thống robot  01 2025 Mới Trung Quốc 

Hệ thống điều khiển tự động 

hoàn toàn 
01 

2025 
Mới Trung Quốc 

Bộ khử bụi trung tâm 01 2025 Mới Trung Quốc 

Buồng cabin điều khiển 01 2025 Mới Trung Quốc 

2 Xe xúc lật 01 2025 Mới Trung Quốc 

3 Xe nâng hạ 01 2025 Mới Trung Quốc 

4 Xe tải vận chuyển 01 2025 Mới Trung Quốc 

(Nguồn: Thuyết minh dự án, năm 2025) 

Bảng 4. Danh mục các thiết bị chính sản xuất bê tông khí chưng áp 

T

T 
Tên thiết bị 

Máy móc 

Số 

lượng 

(bộ) 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

Nơi sản 

xuất 

1 Thiết bị xử lý vôi 01 2025 Mới Trung Quốc 

2 Thiết bị chế biến vữa 01 2025 Mới Trung Quốc 

3 Thiết bị phối liệu trộn rót 01 2025 Mới Trung Quốc 

4 Thiết bị cắt tĩnh 01 2025 Mới Trung Quốc 

5 Thiết bị dưỡng hộ tổ hợp 01 2025 Mới Trung Quốc 

6 Thiết bị đóng gói xuất nồi 01 2025 Mới Trung Quốc 

7 Hệ thống điều khiển tự động 01 2025 Mới Trung Quốc 

8 Dụng cụ thiết bị phòng thí nghiệm, 

nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
01 2025 Mới Trung Quốc 

(Nguồn: Thuyết minh dự án, năm 2025) 

4.2.3. Nguồn cung cấp điện 

- Hệ thống cấp điện: Hệ thống cấp điện của dự án được đấu nối vào lưới điện ưu 

tiên cấp cho KCN Nam Cấm. 

- Nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động dự án theo tính toán khoảng 50.000 

KW/tháng.  
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4.2.4. Nguồn cung cấp nước 

a. Nguồn nước cung cấp: Hệ thống cấp nước được đấu nối với nguồn nước máy 

của Công ty Cổ phần cấp nước Cửa Lò. 

b. Nhu cầu sử dụng nước cho dự án bao gồm: 

Tiêu chuẩn cấp nước: Theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng và Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống 

và công trình Tiêu chuẩn thiết kế. 

* Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của Nhà máy chủ yếu phục vụ cho hoạt động 

vệ sinh. Khi đi vào hoạt động ổn định, số cán bộ công nhân viên tại Nhà xưởng là 120 

người. Nước cấp sinh hoạt của nhân viên văn phòng: Q = 120 người * 100l/người/ngày = 

12m3/ngày. 

* Nhu cầu sử dụng nước sản xuất:  

- Sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông: 

+ Nhu cầu nước cấp phối cho 1m3 bê tông thương phẩm tiêu tốn lượng nước từ 

0,14m3/1m3 bê tông thương phẩm. Với công suất của dự án là 1.500m3/ngày.đêm bê 

tông thương phẩm thì nhu cầu sử dụng nước mỗi ngày là: 1.500 x 0,14 = 

210m3/ngày.đêm. (TCVN 9382:2012) 

+ Lượng nước vệ sinh thiết bị sau 1 ngày sản xuất, quá trình sục rửa xe bồn, 

Lượng nước rửa vệ sinh thiết bị khoảng 15m3/ngày.đêm. 

- Sản xuất bê tông khí chưng áp: 

+ Nhu cầu nước cấp phối cho 1m3 bê tông khí chưng áp thường khoảng 0,4m3 

nước/m3 sản phẩm → Lượng nước tiêu thụ: 600 m3 sản phẩm/ngày x 0,4m3 nước/m3 sản 

phẩm = 240m3/ngày. 

+ Lượng nước cấp sử dụng lò hơi khoảng 40m3, bổ sung hàng ngày khoảng 5 

m3/ngày.  

+ Nước vệ sinh dụng cụ trong xưởng bê tông khí chưng áp khoảng 

10m3/ngày.đêm. 

- Nước dự trữ PCCC: 1 đám cháy kéo dài khoảng 3 giờ, định mức cấp nước chữa 

cháy là 15l/s => lượng nước dự trữ PCCC là 162m3/đám cháy. 

Nhu cầu cấp nước của Dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 5. Bảng dự báo nhu cầu sử dụng nước 

TT 
Đối tượng  

dùng nước  

Số lượng 

(người) 

Tiêu 

chuẩn 

cấp nước 

Lưu lượng 

cấp 

(m3/ng.đ) 

Lưu lượng 

thải 

(m3/ng.đ) 

 

Ghi chú 

A Dùng cho sinh hoạt 

1 

Cán bộ công 

nhân viên 

 

120 

100 

lít/ngày 

(8h làm 

việc) 

12 12 

Thu gom về Trạm 

XLNT  (8A) 

 của Công ty CP 

Tài nguyên tái 

sinh và Sản xuất 
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vật liệu An Đông 

cs 20 m3/ng.đ 

B Nước dùng cho sản xuất 

I Nước cấp cho sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông 

1 
Nhu cầu nước cấp phối cho bê tông 

thương phẩm 
210  

 

2 
Lượng nước vệ sinh thiết bị, quá trình 

sục rửa xe bồn 
15 15 

Được sử dụng 

tuần hoàn 

II Nước sản xuất bê tông khí chưng áp 

1 
Nhu cầu nước cấp phối cho bê tông khí 

chưng áp 
240   

2 Lượng nước cấp bổ sung cho lò hơi 40  

Cấp bổ sung do 

bay hơi khoảng 5 

m3/ngày 

3 Nước vệ sinh dụng cụ trong xưởng 10   

C Nước PCCC  
 162m3/ 

đám cháy 
 

 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án: 

Nhà máy Giải pháp vật liệu Phoenix do Công ty CP Giải pháp vật liệu Phoenix 

làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý. Số lượng CBCNV làm việc tại dự án là 120 người 

bao gồm cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng và công nhân sản xuất trực tiếp. 

+ Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày (số ngày còn lại dành cho bảo trì, bảo 

dưỡng thiết bị, nhà xưởng). 

+ Số ca sản xuất trong ngày: 01 ca. 

+ Số giờ làm việc mỗi ca: 08 giờ. 

5.2. Thời hạn hoạt động của dự án:  

Từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến ngày 01/06/2045 (theo 

hợp đồng nguyên tắc thuê nhà xưởng giữa Công ty Cổ phần Tài nguyên tái sinh và Sản 

xuất vật liệu An Đông với Công ty Cổ phần Giải pháp vật liệu Phoenix). 

5.3. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án. 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư: Quý 

IV/2025 bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất. 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành: Quý IV/2025 hoàn thành việc mua sắm, lắp đặt máy móc, đưa dự án vận hành. 
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5.4. Phân định trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường giữa Công ty Cổ 

phần Tài nguyên tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông (gọi tắt là Công ty Cổ phần 

Tài nguyên tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông) và Công ty Cổ phần Giải pháp vật 

liệu Phoenix 

- Về xử lý nước thải sinh hoạt thuộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tài nguyên 

tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông: Được thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sau 

đó chảy về Trạm xử lý nước thải tập trung (8A) công suất 20m3/ngày.đêm của Công ty 

Cổ phần Tài nguyên tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông để xử lý. 

 - Về khí thải: Công ty Cổ phần Giải pháp vật liệu Phoenix có trách nhiệm thu 

gom và xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT (Cột C). 

- Về chất thải rắn: Công ty Cổ phần Giải pháp vật liệu Phoenix có trách nhiệm 

thu gom, tập kết và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý; 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án Nhà máy Giải pháp vật liệu Phoenix thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần 

Tài nguyên tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông, Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm, 

Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An phù hợp với: 

- Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia: Dự án phù hợp với Quyết định số 

450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt chiến lược bảo vệ 

môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Phát triển và áp dụng các 

mô hình kinh tế tuần hoàn, thực hiện quản lý tổng hợp chất thải rắn; thúc đẩy giảm thiểu, 

tái sử dụng, tái chế chất thải, xử lý/tiêu hủy kết hợp thu hồi năng lượng, hạn chế tối đa 

việc chôn lấp chất thải rắn; kiểm soát, giảm thiểu phát thải mê-tan từ các bãi chôn lấp 

chất thải rắn. 

- Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Dự án phù hợp với Quyết định số 

611/QĐ-Ttg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nhiệm vụ quản lý chất thải rắn 

công nghiệp như sau: Xây dựng, phát triển ngành công nghiệp tái chế, thu hồi tài nguyên 

và năng lượng từ chất thải; chuyển đổi và xây dựng các khu công nghiệp sinh thái, khu 

công nghiệp tái chế; khuyến khích đầu tư, xây dựng các cơ sở tái chế hiện đại; từng bước 

hạn chế các cơ sở tái chế thủ công, quy mô nhỏ, gây ô nhiễm môi trường ở các làng 

nghề. 

- Dự án phù hợp với Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 phê 

duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.  

- Dự án thực hiện dự án phù hợp quy hoạch xây dựng theo Quyết định số 

4655/QĐ-UBND.ĐT ngày 08/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu B – KCN Nam Cấm. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Nước thải sinh hoạt với lưu lượng 12m3/ngày.đêm của dự án sau khi xử lý sơ 

bộ được đấu nối vào Trạm xử lý nước thải công suất 20m3/ngày đêm của Công ty Cổ 

phần Tài nguyên tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông rồi dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 2500 m3/ngày đêm theo công nghệ AO (thiếu khí - hiếu khí kết 

hợp) đặt tại Khu B - KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, nước thải được xử 

lý đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận sông Cấm. 

- Khí thải với lưu lượng xả thải lớn nhất 72.000m3/h sau khi được xử lý đạt QCVN 
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19:2024/BTNMT (Cột C) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp thoát 

ra môi trường ngoài nên đảm bảo khả năng chịu tải của môi trường. 

 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy giải pháp vật liệu Phoenix  

 

 

  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Giải pháp vật liệu Phoenix                                              18                                               

Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án: 

Nhìn chung tài nguyên sinh vật khu vực dự án nghèo nàn, chỉ có cỏ lác, cây lau 

trong khu vực cảnh quan núi đá. Trong khu vực không có tài nguyên khoáng sản và các 

loài động thực vật quý hiếm nào cần được bảo vệ. 

Xung quanh khu vực dự án không có Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các 

giá trị sinh thái quan trọng được quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam hay các công 

ước, hiệp ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo tiêu chí phân loại về môi 

trường được quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nước thải của nhà máy sau khi xử lý sơ bộ phải đảm bảo các thông số không vượt 

quá chỉ số giới hạn quy định tại cột A của QCVN 40:2011/BTNMT nước thải công 

nghiệp - Tiêu chuẩn thải sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN rồi 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2500m3/ngày đêm (giai đoạn 1) theo 

công nghệ AO (thiếu khí - hiếu khí kết hợp) đặt tại Khu B - KCN Nam Cấm, xã Nghi 

Xá, huyện Nghi Lộc, nước thải được xử lý đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT trước khi 

xả thải ra nguồn tiếp nhận sông Cấm.  

Thông tin về hệ thống thu gom và xử lý nước thải KCN Nam Cấm  

- Công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải: 2500 m3/ngày đêm.  

- Hệ thống thu gom: Nước thải từ quá trình sản xuất, sinh hoạt của các doanh 

nghiệp được thu gom nội bộ và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Trạm xử lý 

nước thải qua các hố ga đấu nối. Tuyến ống thu gom nước thải tại Khu C- KCN Nam 

Cấm là ống bê tông cốt thép có đường kính từ D300 đến D600; tại Khu B-KCN Nam 

Cấm là ống nhựa chịu lực có đường kính từ D250 đến D500. Nước thải được thu gom 

tại Khu C được bơm chuyển tiếp từ 5 trạm bơm trung gian trên tuyến thu gom về trạm 

xử lý. Nước thải tại Khu B được thu gom và tự chảy về trạm xử lý.  

- Công nghệ xử lý:  

+ Bước 1: Xử lý COD, độ màu, Chất lơ lửng bằng phương pháp keo tụ (sử dụng 

phèn và chất trợ keo tụ Polymer), điều chỉnh pH bằng kiềm và axit. Bể lắng hoá lý được 

thiết kế đặc biệt có tác dụng tạo môi trường tĩnh cho bông keo lắng xuống. Bể lắng dạng 

tròn có hệ thống gạt bùn và đáy bể có độ dốc cao giúp bùn trượt về đáy bể, bùn lắng 

được xả về theo định kỳ về bể phân huỷ và làm đặc bùn.  
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+ Bước 2: Xử lý COD, BOD bằng phương pháp sinh học AO kết hợp thiếu khí và 

hiếu khí, có bổ sung chất dinh dưỡng cho nước thải đạt điều kiện tối ưu để vi sinh vật 

phát triển. Sử dụng bể Aeroten có hệ thống cấp khí dưới đáy bể cung cấp Oxy cho vi 

sinh vật phát triển. Bùn sinh học được lắng tại bể lắng thứ cấp. Bể lắng thứ cấp cũng 

được thiết kế đặc biệt có tác dụng tạo môi trường tĩnh cho bông keo lắng xuống. Với 

đáy bể có độ dốc cao giúp bùn trượt về đáy bể và được bơm bằng bơm về bể Aeroten 

theo định kỳ.  

- Chất lượng nước thải sau khi được xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN 

Nam Cấm có các thông số đạt cột A của QCVN 40:2011/BTNMT được xả thải ra nguồn 

tiếp nhận tại vị trí đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép theo Giấy phép số: 1241/GP-

UBND ngày 21/4/2020 như sau:  

Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Cấm, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. 

Vị trí xả thải: Khu C, KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc  

Tọa độ vị trí điểm xả thải (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104o45’) như 

sau: X = 2082798 (m); Y = 595599 (m).  

Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý được xả tràn tự chảy.  

Chế độ xả thải: Liên tục 24 giờ/ ngày đêm. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường không khí nơi thực hiện dự án 

Khu vực thực hiện dự án nằm trong KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 499/QĐ-BTNMT ngày 9/2/2018. Trong quá trình lập báo cáo 

KCN Nam Cấm đã tiến hành lấy mẫu môi trường nền khu vực dự án và các chỉ tiêu phân 

tích đất, nước, không khí, tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về môi trường nên khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm môi trường 

xung quanh. Chất lượng các thành phần môi trường tự nhiên trong khu vực thực hiện dự 

án như đất, nước và không khí vẫn đảm bảo chất lượng theo quy định. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai 

Dự án sử dụng Nhà xưởng xây sẵn của Công ty CP Tài nguyên tái sinh và Sản xuất 

vật liệu An Đông tại Khu công nghiệp Nam Cấm nên không thi công xây dựng nhà 

xưởng, không phải tiến hành giải phóng mặt bằng. Dự án chỉ triển khai lắp đặt máy móc 

bố trí thiết bị trong nhà xưởng để hoạt động chính thức. 

1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

1.2.1. Đối với nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt: 

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ 

sinh hoạt hàng ngày của cán bộ công nhân viên Nhà xưởng. 

Căn cứ vào bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước đã được tính toán tại chương 1 

và định mức thu gom nước thải sinh hoạt quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP 

ngày 06/8/2014 của Chính phủ, lượng nước thải phát sinh tại Nhà xưởng là 12m3/ngày 

(tính bằng 100% nước cấp). 

* Nồng độ các chất ô nhiễm: Ước tính thải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt như sau: 

Thải lượng các chất ô nhiễm = Định mức thải lượng x Số người 

Nồng độ các chất ô nhiễm = Thải lượng chất ô nhiễm /Tổng lượng nước thải 

Kết quả tính toán được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 6. Thải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

trong quá trình lắp đặt thiết bị máy móc  

T

T 

Chất ô 

nhiễm 

Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Thải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

40:2011/B

TNMT, 

cột A 

Min Max Min Max Min Max  

1 BOD5 45 54 5,400 6,480 450 540 30 

2 COD 72 102 8,640 12,240 720 1.020 75 

3 TSS 70 145 8,400 17,400 700 1.450 50 

4 Dầu mỡ 10 30 1,200 3,600 100 300 5 

5 Amoni 2,4 4,8 0,288 0,576 24 48 5 

Nhận xét: So sánh với Quy chuẩn đầu vào của KCN Nam Cấm thì nồng độ các 

chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt vượt nhiều lần so với quy chuẩn cho phép. 
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Nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thích hợp trước khi thải ra môi trường thì đây 

sẽ là nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường nước mặt và nước ngầm trong khu vực dự 

án. Đồng thời, phát sinh mùi hôi thối khó chịu do quá trình phân hủy các chất hữu cơ 

của các vi sinh vật hoại sinh. Ngoài ra, đây còn là nơi thu hút côn trùng và vi khuẩn gây 

bệnh lây truyền dịch bệnh cho con người và động vật trong khu vực. 

b. Nước thải sản xuất 

- Trong quá trình sản xuất bê tông, nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh dụng 

cụ, sục rửa xe bồn khoảng 15m3/ngày.đêm. 

- Nước cấp sử dụng lò hơi khoảng 40m3, bổ sung hàng ngày khoảng 5 m3/ngày. 

- Nước phát sinh từ nồi chưng áp ước tính khoảng 2m3/ngày. 

- Nước vệ sinh dụng cụ trong xưởng bê tông khí chưng áp khoảng 10m3/ngày.đêm. 

Nguồn thải này chứa thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng và 

một phần dầu mỡ từ các phương tiện bị cuốn trôi... gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân Nhà máy... Nguồn nước thải này nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây 

tác động xấu đến môi trường. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực dự án sẽ cuốn theo đất cát, 

rác và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt xuống nguồn nước. Tác động lớn nhất do nước 

mưa chảy tràn gây ra là do hàm lượng chất rắn lơ lửng cao làm đục nguồn nước mặt, 

gây bồi lắng vực nước và ảnh hưởng tới môi trường sống của sinh vật. Nếu lượng nước 

mưa chảy tràn này không được quản lý tốt sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn tiếp nhận 

và đời sống thuỷ sinh khu vực dự án. 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được ước tính cho lượng mưa lớn nhất theo ngày. 

Áp dụng công thức tính : 

Qmưa = 0,278 x K x I x F (m3/ngày.đêm) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn (m3/ngày); 

K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất; 

I: Cường độ mưa (m/ngày).   

Dữ liệu tính toán: 

1.  Hệ số chảy tràn chọn K = 0,6. 

2. Lượng mưa của ngày cao nhất theo tài liệu của Đài KTTV khu vực Bắc Trung 

Bộ, lượng mưa cao nhất là 633 mm (tháng 10/2021). 

3.  Diện tích nhà máy là F = 8.565,2 m2. 

Kết quả tính toán như sau: Qmưa= 0,278x0,6x0,633x8.565,2 = 904,3 (m3/ngày.đêm)  

Vào những khi trời mưa, lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sau mỗi 

trận mưa rào, sẽ cuốn trôi đem theo các chất bẩn như đất, cát, bụi làm gia tăng độ đục, 

hàm lượng cặn lơ lửng cho nguồn tiếp nhận. Nếu lượng nước mưa này không được xử 
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lý tốt sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm. Tác động này đánh giá là tiêu 

cực nhưng có thể giảm thiểu bằng hệ thống thu gom và xử lý nước mưa của Công ty 

CP Tài nguyên tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông. 

1.2.2. Đối với bụi, khí thải 

a) Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sấy cát. 

Trong quá trình sản xuất, cát vận chuyển về phải sấy khô đảm bảo cho nguyên 

liệu đầu vào trong quá trình vận hành nhà máy làm phát sinh bụi và các khí thải như 

SO2, NOx, CO sẽ gây ô nhiễm môi trường cục bộ tại nhà máy.  

Dựa trên hệ số phát thải của WHO (1993) và giả thiết sử dụng 1.160 tấn viên nén 

gỗ/năm để sấy 66.000 tấn cát/năm (giảm ẩm từ 8% xuống 1%), tải lượng và nồng độ các 

chất ô nhiễm được tính toán như sau: 

TT Thông số Hệ số phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu) 

Lượng nhiên liệu 

tiêu thụ (tấn/năm) 

Tải lượng phát 

thải (kg/năm) 

1 Bụi tổng (TSP) 3.0 1160 3480.0 

2 SO₂ 0.5 1160 580.0 

3 NOx  1.2 1160 1392.0 

4 CO 1.0 1160 1160.0 

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993) 

Nồng độ các chất ô nhiễm (C, mg/Nm³) được tính theo công thức: 

 C =  (G x 106)/(Qxt) 

Trong đó: 

C – nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải, đơn vị mg/Nm³ 

G – tải lượng phát thải của chất ô nhiễm, đơn vị kg/năm 

Q – lưu lượng khí thải, đơn vị Nm³/giờ. Q = 1.288 Nm³/giờ  

t – thời gian hoạt động của hệ thống, đơn vị giờ/năm (300 ngày/năm × 24 

giờ/ngày = 7.200 giờ/năm) 

10⁶ – hệ số quy đổi từ kg → mg 

Bảng 7. Nồng độ chất ô nhiễm do sấy cát  

TT Chất ô nhiễm 
Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT  

(Cột C) 

Đánh giá 

1 Bụi tổng 375,26 ≤ 50 Vượt 

2 SO2 62,54 ≤ 250 Đạt 

3 NOx 150,1 ≤ 300 Đạt 

4 CO 125,09 ≤ 350 Đạt 

(Nguồn: Công ty cổ phần giải pháp vật liệu Phoenix tổng hợp) 

 Nhận xét: Theo tính toán lý thuyết thì thông số Bụi tổng cao vượt quá QCVN 

19:2024/BTNMT (cột C) nhiều lần. Để đảm bảo tác động từ công đoạn sấy cát đến môi 
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trường không khí Công ty bố trí hệ thống lọc bụi để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm thải 

ra ngoài môi trường. 

b) Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi chưng áp trong sản xuất gạch AAC 

Quá trình sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (AAC) công suất 180.000 m³/năm 

sử dụng lò hơi để cung cấp hơi bão hòa cho giai đoạn chưng áp. Nguồn nhiên liệu sử 

dụng là viên nén gỗ (wood pellets) với khối lượng khoảng 1.157 tấn/năm. 

Theo tài liệu Đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993), hệ số phát 

thải cho nhiên liệu sinh khối như sau: 

TT Thông số Hệ số phát thải 

(kg/tấn nhiên liệu) 

Lượng nhiên liệu 

tiêu thụ (tấn/năm) 

Tải lượng phát 

thải (kg/năm) 

1 Bụi tổng (TSP) 3.0 1157 3471 

2 SO₂ 0.5 1157 578.5 

3 NOx  1.2 1157 1388.4 

4 CO 1.0 1157 1157 

Nồng độ các chất ô nhiễm (C, mg/Nm³) được tính theo công thức: 

 C =  (G x 106)/(Qxt) 

Trong đó: 

C – nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải, đơn vị mg/Nm³ 

G – tải lượng phát thải của chất ô nhiễm, đơn vị kg/năm 

Q – lưu lượng khí thải, đơn vị Nm³/giờ. Q = 1200 Nm³/giờ  

t – thời gian hoạt động của hệ thống, đơn vị giờ/năm (300 ngày/năm × 24 

giờ/ngày = 7.200 giờ/năm) 

10⁶ – hệ số quy đổi từ kg → mg 

Bảng 8. Nồng độ chất ô nhiễm từ lò hơi chưng áp  

TT Chất ô nhiễm 
Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT  

(Cột C) 

Đánh giá 

1 Bụi tổng 401,74 ≤ 50 Vượt 

2 SO2 66,96 ≤ 250 Đạt 

3 NOx 160,69 ≤ 300 Đạt 

4 CO 133,91 ≤ 350 Đạt 

(Nguồn: Công ty cổ phần giải pháp vật liệu Phoenix tổng hợp) 

Nhận xét: Theo tính toán lý thuyết thì lượng khí thải phát sinh từ lò hơi có thông số Bụi 

vượt QCVN 19:2024/BTNMT. Để đảm bảo tác động từ công đoạn cấp khí cho nồi chưng áp 

Công ty bố trí hệ thống xử lý để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm thải ra ngoài môi trường. 

c) Bụi do quá trình sản xuất 

+ Đối với các nguyên liệu rời (xi măng, cát, thạch cao, tro bay, vôi) được xe 

chuyên dùng chở từ nơi sản xuất đến nhà xưởng và cấp thẳng lên xylô bằng bơm khí 
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nén. Do đó khi hỗn hợp khí nén và nguyên liệu đi vào xi lô, một lượng khí sẽ được đẩy 

ra ngoài do bị nguyên liệu chiếm chỗ. Nếu không được trang bị thiết bị lọc bụi thì hỗn 

hợp khí bụi sẽ thoát ra ngoài làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

+ Bụi, khí thải từ công nghệ sản xuất và trong công đoạn tiêu thụ: công đoạn vận 

chuyển nguyên liệu đến công đoạn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gần như được bao kín, 

nguyên vật liệu đi trong ống kín do đó hạn chế được khí, bụi phát sinh ra môi trường. 

Quy trình công nghệ chỉ hở hai đầu: cửa nạp liệu và cửa xuất sản phẩm. Tại cửa xuất 

sản phẩm do sản phẩm tạo ra ở dạng huyền phù nên không phát sinh bụi. Tại cửa nạp 

liệu có phát sinh bụi từ các dòng nguyên liệu đầu vào.   

1.2.3. Đối với chất thải rắn  

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn chất thải rắn của Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu là rác thải sinh hoạt 

của cán bộ, công nhân viên Nhà xưởng.  

Theo giáo trình “Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng - GS.TS Trần Hiếu 

Nhuệ, chất thải rắn sinh hoạt tính bình quân cho một người ở Việt Nam từ 0,5-1 

kg/người/ngày. Ta lấy định mức rác thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ công nhân viên 

khoảng 0,5 kg/người/ngày. Với số lượng lao động làm việc tại Nhà xưởng là 120 người 

lượng chất thải rắn phát sinh vào khoảng 60 kg/ngày.  

Chất thải rắn sinh hoạt hoạt này có thành phần các chất hữu cơ (chiếm khoảng 

70% tổng lượng chất thải sinh hoạt) nên phân huỷ rất nhanh gây ô nhiễm mùi ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh. Do đó, nguồn thải này phải được thu gom và xử lý hợp lý 

để không gây ô nhiễm môi trường. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn sinh ra trong quá trình sản xuất của nhà máy là không quá nhiều, 

bao gồm: vỏ bao bì, phế phẩm, nguyên liệu rơi vãi,.... Hầu hết các loại CTR này được 

lưu giữ trong kho chứa chất thải sản xuất và tận dụng cho các hoạt động tái chế nhằm 

tiết kiệm chi phí sản xuất. Khối lượng chất thải này được dự tính như sau: 

- Bùn cặn bể lắng khối lượng khoảng 1000kg/ca sản xuất. 

- Nguyên liệu rơi vãi như xi măng, cát, sỏi khối lượng khoảng 100kg/ngày. 

- Bê tông sử dụng phòng thí nghiệm sau khi thải bỏ khoảng 20kg/tháng. 

- Vỏ bao bì, phế phẩm,… khối lượng khoảng 5kg/ngày. 

Ngoài ra còn có các loại chất thải khác như lốp ô tô hư hỏng... Chất thải rắn sản 

xuất không được thu gom thường xuyên sẽ gây mất mỹ quan khu vực dự án, nguy cơ 

làm tắc hệ thống thoát nước. Có thể gây ô nhiễm môi trường đất trong khu vực. 

c. Chất thải rắn nguy hại 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình sản xuất, chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau, 

găng tay dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang, dầu máy thải, vỏ đựng thùng dầu máy 

thải,... Khối lượng ước tính khoảng 190 kg/năm. 
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Các loại CTNH trên nếu không được thu gom hợp lý và hợp đồng với các đơn vị 

chức năng để vận chuyển, xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực Dự án và các vùng 

lân cận, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đặc biệt, khi có mưa các chất thải này 

sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước tác động xấu đến nguồn tiếp nhận. 

Bảng 9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành 

TT Tên chất thải Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 15 16 01 06 

2 Giẻ lau nhiễm các thành phần nguy hại 40 18 02 01 

3 Dầu thải phát sinh trong quá trình sản xuất 80 07 03 05 

4 Mực in (loại có các thành phần nguy hại 

trong nguyên liệu sản xuất) thải 

5 08 03 12 

5 Bùn thải 50 01 04 07 

6 Bụi khí thải có các thành phần nguy hại 259 05 02 06 

 Tổng 449  

1.2.4. Đánh giá tác động do tiếng ồn, độ rung 

Trong quá hoạt động của dự án, nguồn phát sinh ồn chủ yếu từ quạt hút hệ thống 

xử lý khí thải. Khả năng tiếng ồn tại nguồn lan truyền đến các khu vực xung quanh được 

xác định theo công thức sau: 

Li = Lp - ΔLd - ΔLc (dBA). 

Trong đó: 

- Li: Mức ồn tại điểm tính toán, cách nguồn một khoảng d (m). 

- Lp: Mức ồn tại nguồn gây ồn (cách 1,5m). 

- ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i. 

* Đối với nguồn ồn là điểm: ΔLd = 20.lg[(r2/rl)l+a] (dBA). 

* Đối với nguồn ồn là dòng xe giao thông: ΔLd = 10.lg[(r2/rl)l+a] (dBA).  

Trong đó: 

- rl: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (thường là 1m đối với nguồn công 

nghiệp). 

- r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li (m). 

- a: Hệ số liên quan mức độ hấp thụ tiếng ồn của địa hình (a = - 0,1 với bề mặt là 

BT). 

- ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. 

- Khu vực dự án bằng phẳng không có vật cản nên ΔLc = 0. 

Từ công thức trên, tính toán mức ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị tới môi trường 

xung quanh ở khoảng cách tương ứng được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 10. Mức ồn gây ra bởi máy móc, thiết bị 

Nguồn ồn 
Mức ồn cách 

máy 5m 

Mức ồn cách 

máy 20m 

Mức ồn cách 

máy 50m 

Mức ồn 

cách máy 

100m 

Quạt hút 74 47 40 35,2 

QCVN 

26:2025/BBTNMT 
70 

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT, 2003) 

Như vậy, tiếng ồn phát sinh do các phượng tiện vận chuyển và máy móc sản xuất 

trong khu vực nhà xưởng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ công nhân làm việc 

trực tiếp tại các vị trí sản xuất, nhưng không ảnh hưởng đến khu vực văn phòng và khu 

vực dân cư xung quanh theo quy định của QCVN 26:2025/BTNMT, vì dự án thuộc khu 

công nghiệp Nam Cấm nên khoảng cách từ nhà máy đến khu dân cư gần nhất là đảm 

bảo. Tác động này được đánh giá ở mức tác động trung bình.  

1.2.5. Tác động do nhiệt thừa 

* Nguồn phát sinh:  

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh nhiệt bao gồm: Nhiệt 

thừa trong quá trình sản xuất, thiết bị máy móc, sự phát thải nhiệt của công nhân, của hệ 

thống đèn chiếu sáng đã tăng nhiệt độ trong khu vực sản xuất. 

Ngoài ra còn kể đến sự tác động nhiệt do hấp thụ bức xạ mặt trời của mái tôn 

trong thời tiết mùa hè. 

* Đánh giá tác động: 

Ô nhiễm nhiệt gây tác động lớn đến công nhân làm việc, môi trường xung quanh 

và hiệu quả của quá trình sản xuất. Như vậy, ô nhiễm nhiệt là một trong những vấn đề 

đáng lưu tâm, cần có những biện pháp giảm thiểu. 

Đối tượng tác động là những công nhân thường xuyên tiếp xúc với nguồn nhiệt. 

Nhiệt độ cao sẽ gây nên những biến đổi về sinh lý và cơ thể cho người như mất mồ hội, 

kèm theo là mất mát một lượng muối khoáng trong cơ thể. Nhiệt độ cao cũng làm cơ 

tim phải làm việc nhiều hơn. Ngoài ra làm việc trong môi trường nóng thường dễ mắc 

bệnh hơn so với các điều kiện bình thường, ví dụ bệnh tiêu hoá chiếm tới 15% trong khi 

điều kiện bình thường chỉ chiếm 7,5% bệnh ngoài da là 6,8% so với 1,6%. Rối loạn sinh 

lý thường gặp ở một số công nhân làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật, 

nặng hơn là choáng mệt. Chủ Dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động của nguồn 

nhiệt đến công nhân vận hành. 

1.2.6. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

a. Hệ thống xử lý khí thải 
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- Không kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị xử lý vật lý khi vận hành hệ 

thống xử lý khí thải. 

- Không xử lý đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật khi vận hành hệ thống 

xử lý khí thải. 

b. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra tại trạm biến áp, ở hệ thống điện cấp cho dây chuyền 

sản xuất, khu vực lưu chứa nguyên liệu, phụ liệu sản xuất. Khả năng xảy ra cháy nổ cao 

vào những ngày có mưa do đường dây hở dễ gây chập, cháy điện khi tiếp xúc với nước. 

Sự cố cháy có thể dẫn tới thiệt hại lớn về tài sản, kinh tế, xã hội của Chủ dự án 

đặc biệt là thiệt hại về con người, vì giai đoạn dự án đi vào hoạt động sẽ tập trung số 

lượng cán bộ công nhân viên khá lớn. Cháy, nổ còn có thể do hệ thống truyền dẫn điện 

trong các công trình bị rò rỉ, chập mạch, quá tải,...   

Nguyên liệu chính cho quy trình sản xuất của Công ty là các tấm bản cực, axit 

rất dễ xảy ra cháy nếu có nguồn phát ra lửa. Lửa có thể phát sinh do bất cẩn của công 

nhân khi hút thuốc, bảo trì máy móc (hàn, cắt…) 

Khi xảy ra các vụ cháy, nổ, hầu hết tài sản bị thiêu hủy, các công trình bị sập, đổ 

nát phải tháo dỡ. Do đó, Chủ dự án phải có các biện pháp về PCCC hợp lý để khi xảy ra 

sự cố cháy nổ để giảm thiểu đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến người và tài sản 

tại khu vực Dự án. 

c. Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hoạt động 

sản xuất của Nhà xưởng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự cố lao động 

bao gồm: 

Việc bất cẩn của cán bộ vận hành các máy móc hoặc vận hành thiết bị không theo 

đúng quy trình kỹ thuật. 

- Không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; 

- Thiếu ý thức tuân thủ, chấp hành nội quy an toàn lao động.  

- Thiết bị không được kiểm tra định kỳ dẫn đến hoạt động bất bình thường, rơi 

vãi nước gần khu vực dây, ổ cắm điện. 

 Sự cố lao động là điều mà chủ dự án và người lao động đều không mong muốn 

xảy ra do sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe chũng như tính mạng của công nhân, gây ra 

tổn thất về tinh thần cho gia đình của người gặp nạn, hạ thấp hình ảnh của doanh nghiệp 

trên thị trường và với chính quyền địa phương.  

d. Sự cố hóa chất 

- Trong quá trình sản xuất có thể xảy ra các sự cố liên quan đến hóa chất như sự 

cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ nguyên nhiên liệu, hóa chất trong Nhà xưởng. 
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- Trong quá trình thao tác công nhân không tuân thủ các quy định gây nguy hiểm 

cho bản thân cũng như ảnh hưởng đến an toàn cho các công nhân khác trong Nhà xưởng. 

1.2.5. Đánh giá tác động từ việc phát sinh nước thải của dự án đối với hiện 

trạng thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu công nghiệp 

Khi dự án của Nhà máy Giải pháp vật liệu Phoenix đi vào vận hành, lưu lượng 

nước thải sinh hoạt được đấu nối vào Trạm xử lý nước thải của đơn vị cung cấp hạ tầng 

là Công ty CP Tài nguyên tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông trước khi tiếp tục được 

đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Cấm. Lưu 

lượng nước thải sinh hoạt của dự án tối đa là 12m3/ngày.đêm rất nhỏ nên khi đấu nối 

không làm ảnh hưởng nhiều công suất hiện hữu của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp Nam Cấm.  

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt: 

- Mạng lưới thu gom nước thải đã được Công ty Cổ phần Tài nguyên tái sinh và 

Sản xuất vật liệu An Đông xây dựng đồng bộ và hoàn thiện trước khi cho thuê nhà xưởng 

để thực hiện Dự án. 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

- Nước thải từ quá trình thải của con người (từ các nhà vệ sinh), có hàm lượng 

BOD và COD cao. Bể tự hoại đã được Công ty Cổ phần Tài nguyên tái sinh và Sản xuất 

vật liệu An Đông đầu tư xây dựng (02 nhà vệ sinh thể tích 3m3 và 15m3). Cặn ở bể tự 

hoại định kỳ khoảng 6 tháng sẽ được hút 1 lần bằng cách thuê các phương tiện chuyên 

dụng. 

- Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại được dẫn theo hệ thống 

mương dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung (Trạm 8A) của Công ty CP Tài nguyên 

tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông với công suất 20 m³/ngày đêm để tiếp tục được 

xử lý. 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Điểm đấu nối nước thải tại hố ga đấu nối nước thải của dự án vào hệ thống xử 

lý nước thải của Công ty CP Tài nguyên tái sinh và Sản xuất vật liệu An Đông.  

+ Tọa độ vị trí đấu nối (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104045’, múi 

chiếu 30 ): X(m) = 2.083.561; Y(m) = 595.366. 

Nước thải 

sinh hoạt 

Bể tự hoại 
Hệ thống XLNT tập trung 

của Công ty An Đông 

công suất 20 m3/ng.đ 

Hệ thống XLNT 

tập trung của 

KCN Nam Cấm 
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b. Nước thải trong quá trình sản xuất: 

- Nước thải phát sinh từ sản xuất bê tông thương phẩm được thu gom như sau: 

Từ khu vực Trạm trộn bê tông theo hệ thống mương kích thước D300 có chiều dài 

khoảng 4m dẫn về bể lắng 1 (kích thước DxRxC = 2mx2mx2m) rồi chảy qua bể lắng 2, 

3, 4 có kích thước tương tự. Nước sau khi đã được lắng qua bể lắng 4 được bơm tái tuần 

hoàn sử dụng cho quá trình sục rửa xe bồn và trộn bê tông. 

- Nước phát sinh từ quá trình sử dụng lò hơi được thu gom bằng hệ thống rãnh 

thu nước dẫn về bể lắng hợp khối 4 ngăn có kích thước (DxRxC: 5m x 3m x 3m). Nước 

sau quá trình lắng lọc tiếp tục sử dụng tuần hoàn cho quá trình dập bụi lò hơi, không xả 

thải ra ngoài, lượng nước thất thoát khoảng 5m3/ngày sẽ được bổ sung hàng ngày. Định 

kì nạo vét bùn trong các bể và thu gom, xử lý đúng quy định. 

- Nước phát sinh từ nồi chưng áp được thu gom về bể có kích thước (DxRxC: 1,5m 

x 1,5m x 1m) sau đó dẫn theo mương thu gom có kích thước (DxRxC: 100m x 0,5m x 

0,5m) chạy dọc xưởng về khu vực trộn vữa phế, không phát thải ra ngoài. 

- Nước vệ sinh dụng cụ trong xưởng bê tông khí chưng áp cũng được thu gom theo 

mương thu gom có kích thước (DxRxC: 100m x 0,5m x 0,5m) chạy dọc xưởng về khu 

vực trộn vữa phế, không phát thải ra ngoài. 

c. Thu gom thoát nước mưa: 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án 

+ Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng sê nô, phễu thu, hệ thống thoát nước 

trong nhà bằng ống nhựa U-PVC có đường kính 110mm, sau đó dẫn vào hệ thống 

mương thoát nước mưa của nhà máy. 

+ Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống thu, thoát nước mưa bố trí 

xung quanh nhà xưởng 3 và dọc các tuyến đường giao thông.  

+ Hệ thống mương thoát nước của Nhà xưởng 3 bao gồm hệ thống cống dọc và 

cống chịu lực có bề rộng từ 0,4 – 0,8 m với tổng chiều dài là 404m (trong đó: D600 là 

345m, D800 là 59m). Dọc hệ thống mương thoát nước được bố trí các song chắn rác và 

13 hố ga và thường xuyên nạo vét để tránh tắc nghẽn. Rác và bùn lắng sau nạo vét được 

thu gom về xử lý cùng bùn lắng nạo vét từ hệ thống bể lắng nước thải. 

- Các ga thăm được bố trí tại các vị trí giao cắt của mạng lưới thoát nước, các vị 

trí thay đổi đường kính, độ dốc và các vị trí chuyển hướng của mạng lưới đường cống 

thoát nước. 

- Thường xuyên nạo vét hệ thống tiêu thoát nước của khu vực xung quanh công 

trình nhất là vào mùa mưa với tuần suất 3 tháng/lần. 

Nước mưa trên 

mái nhà xưởng, 

sân đường nội bộ 

Hố ga 

lắng cặn 

Hệ thống tuyến 

cống thu gom của 

Công ty An Đông 

Nguồn tiếp nhận  
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- Nước mưa sau khi thu gom được đấu nối với hệ thống mương thoát nước phía 

Đông Dự án. Tọa độ điểm đấu nối nước mưa 01 phía Đông Dự án (Hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30): X(m) = 2.083.657; Y(m) = 595.296. 

           

Hình 6. Hệ thống thu gom nước mưa của Nhà xưởng Phoenix 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sấy cát dây chuyền sản xuất 

vữa khô. 

- Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý bụi (Máy lọc bụi mạch xung DMC-

300) như sau: Khí bụi →  Quạt hút → Hệ thống lọc bụi túi vải → Ống thoát khí → Khí 

sạch ra môi trường. 

- Thuyết minh quy trình xử lý: 

Quạt hút sẽ hút khí bụi từ các máy sản xuất, ống dẫn → đưa vào buồng đầu vào 

của hệ thống lọc. Ở đây, bụi nặng rơi xuống đáy phễu nhờ trọng lực, còn bụi nhẹ đi lên 

vùng chứa túi lọc. 

Dòng khí đi từ ngoài vào trong túi lọc (hoặc ngược lại, tùy thiết kế). Các hạt bụi bị 

giữ lại trên bề mặt túi vải, chỉ khí sạch đi qua. Lớp bụi bám trên túi tạo thành “màng bụi 

lọc”, giúp tăng hiệu quả lọc (vì chính lớp bụi này giữ thêm các hạt nhỏ hơn). 

Sau một thời gian, bụi bám nhiều → cản trở luồng khí → tăng chênh áp (ΔP) giữa 

hai bên túi. Hệ thống sẽ tự động giũ bụi bằng cách thổi khí nén, xung khí nén được thổi 

ngược vào túi → làm bung lớp bụi ra. Bụi rơi vào phễu thu bụi, sau đó được xả ra ngoài 

bằng van quay (Rotary valve) hoặc băng tải vít. Lượng bụi (tro bay) thu được từ máy 

lọc bụi mạch xung DMC-300 sẽ được xả vào bao Jumbo, sau đó được tập kết tại kho rác 

thải nguy hại của nhà máy. 

Sau khi qua túi lọc, khí đã sạch được đưa vào buồng khí sạch và thoát ra ngoài qua 

ống thoát khí (đạt tiêu chuẩn môi trường). 

Bảng 11. Các thông số của hệ thống Máy lọc bụi mạch xung DMC-300 
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TT Thiết bị Số lượng Vị trí Thông số kỹ thuật 

1 

Máy lọc bụi 

mạch xung 

DMC-300 

01 cái 

Hệ thống sấy 

cát – dây 

chuyền vữa  

- Động cơ quạt gió 22 KW  

- Lưu lượng khí: 21600-36.000m³/h 

- Tốc độ gió lọc: 1,2-2m/phút 

- Diện tích lọc: 300m² 

- Nồng độ bụi xuất ra: ≦ 50mg/Nm³ 

- Hiệu suất loại bỏ bụi: ≧99,8% 

- Lượng khí tiêu thụ: 1,5m³/phút 

- Túi lọc dạng khung tròn thép 

cacbon, túi lọc 130x3000 chịu được 

nhiệt độ 180 (chất liệu Polysette) 

- Tủ điều khiển: 1 bộ 

- Hệ thống thổi: 25 bộ 

- Van xả tro: 2 bộ (van xả) 

Ống thoát khí khu vực sấy cát ở phía Đông nhà xưởng 3, cao khoảng 20m, đường 

kính 70cm, vật liệu bằng thép sơn chống rỉ 2 mặt. Có tọa độ vị trí phát sinh (hệ toạ độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30): X(m) = 2.083.612,03; Y(m) = 

595.183,70. 

+ Chất lượng bụi ra môi trường đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột C). 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 

 

1. Thân máy hút bụi 4. Bình chứa khí 7. Khung 

2. Cách bảo trì 5. Đường hút gió 8. Van xung 

3. Buồng chứa bụi 6. Vít tải bụi 9. Van xung 

b. Biện pháp xử lý bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi chưng áp 

- Quy trình công nghệ: 
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Lò hơi (buồng cháy) → Quạt hút (ID Fan) → Buồng phun nước áp lực cao → 

Bộ tách sương → Ống thoát khí → Phát tán khí sạch ra môi trường. 

    - Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Khí thải từ lò hơi sau khi đốt viên nén gỗ được quạt hút (ID Fan) dẫn qua ống 

làm mát sơ bộ để giảm nhiệt độ xuống còn khoảng 80–90°C. Dòng khí sau đó đi vào 

buồng dập bụi ướt (Wet Scrubber), tại đây nước được phun ra dưới dạng sương mịn nhờ 

hệ thống vòi phun áp lực cao. Các hạt bụi và tro bay trong khí thải va chạm, kết dính 

vào các hạt nước, tạo thành giọt lớn rơi xuống đáy buồng. Khí sau xử lý tiếp tục đi qua 

bộ tách sương (Mist Eliminator) để loại bỏ hơi nước và giọt nước còn lại trước khi được 

quạt hút đẩy ra ống khói cao phát tán. Nước tuần hoàn được dẫn về bể lắng, tại đây bụi 

và cặn nặng lắng xuống đáy bể, còn nước trong được bơm tuần hoàn trở lại buồng phun. 

Một phần nước mới được cấp bổ sung để bù cho lượng hao hụt trong quá trình bay hơi 

và blowdown định kỳ. 

Ống thoát khí khu vực lò hơi ở trung tâm nhà xưởng 3, cao khoảng 20m, đường 

kính 70cm, vật liệu bằng thép sơn chống rỉ 2 mặt. Có tọa độ vị trí phát sinh (hệ toạ độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30): X(m) = 2.083.579,57; Y(m) = 

595.156,04. 

+ Chất lượng bụi ra môi trường đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột C). 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 

- Các thông số kỹ thuật của lò hơi: 

Bảng 12. Các thông số của lò hơi chưng áp 

Thông số Đơn vị Giá trị thiết kế 

Lưu lượng khí thải m³/h 36.000 

Nhiệt độ khí vào scrubber °C 80 – 90 

Hiệu suất xử lý bụi % 90 – 95 

Tỷ lệ L/G L/m³ khí 2,0 

Lưu lượng nước phun m³/h 1,215 

Dung tích bể lắng m³ 30 – 60 

Chiều cao tháp phun m 3 – 6 

Đường kính tháp m 0,6 – 1,0 

Áp lực vòi phun bar 2 – 6 

Hiệu suất tách sương % ≥ 95 

c. Biện pháp xử lý bụi, khí thải các khu vực sản xuất 

 - Xử lý bụi từ các xilo chứa nguyên liệu, khu vực máy đóng bao, máy làm sạch 

tấm cạnh, Công ty lắp thiết bị xử lý bụi như sau: 

Quạt hút sẽ hút khí bụi từ điểm phát sinh dẫn qua ống dẫn → đưa vào buồng đầu 

vào của hệ thống lọc. Ở đây, bụi nặng rơi xuống đáy phễu nhờ trọng lực, còn bụi nhẹ đi 

lên vùng chứa túi lọc. 
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Dòng khí đi từ ngoài vào trong túi lọc (hoặc ngược lại, tùy thiết kế). Các hạt bụi bị 

giữ lại trên bề mặt túi vải, chỉ khí sạch đi qua. Lớp bụi bám trên túi tạo thành “màng bụi 

lọc”, giúp tăng hiệu quả lọc (vì chính lớp bụi này giữ thêm các hạt nhỏ hơn). 

Sau một thời gian, bụi bám nhiều → cản trở luồng khí → tăng chênh áp (ΔP) giữa 

hai bên túi. Hệ thống sẽ tự động giũ bụi bằng cách thổi khí nén, xung khí nén được thổi 

ngược vào túi → làm bung lớp bụi ra. Bụi rơi vào phễu thu bụi, sau đó được xả ra ngoài 

bằng van quay (Rotary valve) hoặc băng tải vít.  

Lượng bụi thu được từ máy lọc bụi mạch xung DMC- 48 sẽ được đẩy lên Silo chứa 

nguyên liệu và tái sử dụng. 

Bảng 13. Các thông số của hệ thống Máy lọc bụi mạch xung DMC-48 

TT Thiết bị Số lượng Vị trí Thông số kỹ thuật 

1 

Máy lọc 

bụi mạch 

xung 

DMC- 48 

7 

Đỉnh các Silo 

chứa nguyên 

liệu 

- Động cơ quạt gió 2,2 KW  

- Lưu lượng khí: 4320-8640m³/h 

- Tốc độ gió lọc: ≦ 1,2m/h 

- Diện tích lọc: 36m² 

- Nồng độ bụi xuất ra: ≦ 30mg/Nm³ 

- Hiệu suất loại bỏ bụi: ≧99,8% 

- Lượng khí tiêu thụ: 0,2m³/phút 

- Túi lọc dạng khung tròn thép các 

bon, túi lọc 130x2000 chịu được 

nhiệt độ 180  (chất liệu Polysette) 

- Tủ điều khiển: 1 bộ 

- Hệ thống thổi: 6 bộ 

1 

Khu vực đóng 

bao- dây 

chuyền vữa  

nt 

1 

Máy làm sạch 

tấm cạnh-dây 

chuyền bê 

tông khí 

chưng áp 

- Động cơ quạt gió 7,5kW  

- Lưu lượng khí: 7500-9500m³/h 

- Tốc độ gió lọc: 1,2-2m/phút 

- Diện tích lọc: 90-128m² 

- Nồng độ bụi xuất ra: ≦ 30mg/Nm³ 

- Hiệu suất loại bỏ bụi: ≧99,8% 

- Lượng khí tiêu thụ: 0,5m³/phút 

- Túi lọc dạng khung tròn thép 

cacbon, túi lọc 130x2500 chịu được 

nhiệt độ 180 (chất liệu Polysette) 

- Tủ điều khiển: 1 bộ 
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- Hệ thống thổi: 10 bộ 

- Van xả tro: 1 bộ (van xả) 

- Tại khu vực đóng bao của dây chuyền vữa khô bố trí máy lọc bụi như sau: 

Quạt hút sẽ hút khí bụi từ khu vực máy đóng bao, ống dẫn → đưa vào buồng đầu 

vào của hệ thống lọc. Ở đây, bụi nặng rơi xuống đáy phễu nhờ trọng lực, còn bụi nhẹ đi 

lên vùng chứa túi lọc. 

Dòng khí đi từ ngoài vào trong túi lọc (hoặc ngược lại, tùy thiết kế). Các hạt bụi bị 

giữ lại trên bề mặt túi vải, chỉ khí sạch đi qua. Lớp bụi bám trên túi tạo thành “màng bụi 

lọc”, giúp tăng hiệu quả lọc (vì chính lớp bụi này giữ thêm các hạt nhỏ hơn). 

Sau một thời gian, bụi bám nhiều → cản trở luồng khí → tăng chênh áp (ΔP) giữa 

hai bên túi. Hệ thống sẽ tự động giũ bụi bằng cách thổi khí nén, xung khí nén được thổi 

ngược vào túi → làm bung lớp bụi ra. Bụi rơi vào phễu thu bụi, sau đó được xả ra ngoài 

bằng van quay (Rotary valve) hoặc băng tải vít.  

Lượng bụi thu được từ máy lọc bụi mạch xung DMC-120 sẽ được đẩy lên Silo 

chứa nguyên liệu và tái sử dụng. 

Bảng 14. Các thông số của hệ thống Máy lọc bụi mạch xung DMC-120 

TT Thiết bị 
Số 

lượng 
Vị trí Thông số kỹ thuật 

1 

Máy lọc 

bụi mạch 

xung 

DMC-120 

1 cái 
Khu vực đóng bao – 

dây chuyền vữa  

- Động cơ quạt gió 7,5kW  

- Lưu lượng khí: 7500-9500m³/h 

- Tốc độ gió lọc: 1,2-2m/phút 

- Diện tích lọc: 90-128m² 

- Nồng độ bụi xuất ra: ≦ 

30mg/Nm³ 

- Hiệu suất loại bỏ bụi: ≧99,8% 

- Lượng khí tiêu thụ: 0,5m³/phút 

- Túi lọc dạng khung tròn thép 

cacbon, túi lọc 130x2500 chịu 

được nhiệt độ 180 (chất liệu 

Polysette) 

- Tủ điều khiển: 1 bộ 

- Hệ thống thổi: 10 bộ 

- Van xả tro: 1 bộ (van xả) 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

  a. Rác thải sinh hoạt: 

- Biện pháp thu gom, xử lý được thực hiện như sau: 

+ Chất thải thực phẩm: chuyển cho các hộ gia đình và các đơn vị có nhu cầu sử 

dụng làm thức ăn gia súc, gia cầm hoặc làm phân bón theo quy định; 
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+ Chất thải rắn có thể tái sử dụng, tái chế như cốc nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, 

giấy, bìa carton… thu gom vào thùng đựng rồi định kỳ bán phế liệu; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác: thu gom vào thùng đựng hợp vệ sinh tập kết vào 

khu vực kho rác để đơn vị thu gom và xử lý. 

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí 06 thùng composite dung tích 120 lít có nắp đậy, có 

màu khác nhau để phân loại rác tại nguồn, dán nhãn chất thải sinh hoạt trên nắp thùng 

đựng chất thải sinh hoạt.  

- Công trình lưu giữ: Kho có diện tích 10m2 phía Đông khu vực bê tông thương 

phẩm, được quây tôn khép kín, có mái che, được trang bị đầy đủ biển báo và các thiết bị 

phòng cháy, chữa cháy. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Biện pháp thu gom:  

- Đối với chất thải rắn sản xuất nhãn dán, dây buộc, bao bì thải bỏ,… hàng ngày 

được thu gom và tập kết vào kho chất thải rắn có diện tích 10m2 ở phía Đông khu vực 

bê tông thương phẩm. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đúng 

quy định hoặc bán cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đối với phế liệu từ sản xuất như 

sản phẩm bị lỗi, mẫu nguyên liệu thừa. 

- Đối với cát, sỏi rơi vãi được tập trung vào một điểm quy định cạnh khu vực Nhà 

máy cuối ngày làm việc sẽ được rửa lại, phân loại để tái sử dụng. 

- Đối với phần giấy vụn thải bỏ được thu gom hàng ngày tập kết vào kho chứa 

rồi bán phế liệu.  

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí 12 thùng composite dung tích 240l đặt tại khu vực sản 

xuất, cuối ngày vận chuyển về kho chất thải công nghiệp thông thường. 

- Tần suất thu gom, chuyển giao: khoảng 01 tháng/lần và căn cứ vào lượng chất 

thải phát sinh, chủ dự án cam kết sẽ phối hợp với đơn vị chuyển giao tăng tần suất vận 

chuyển, đảm bảo không lưu chứa quá nhiều chất thải trong kho gây mất mỹ quan và ô 

nhiễm. 

c. Chất thải nguy hại: 

- Toàn bộ CTNH phát sinh từ hoạt động của Dự án sẽ được thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị 06 thùng composite chứa chất thải nguy hại dung 

tích 240l được dán nhãn và có biển báo chất thải nguy hại theo từng loại chất thải riêng 

biệt.  

- Công trình lưu giữ: Kho có diện tích 20m2 ở phía Đông khu vực bê tông thương 

phẩm; Được xây dựng bằng gạch kiên cố, nền láng xi măng, có gờ chống tràn, biển báo 

trong và ngoài khu lưu chứa và trang bị ứng phó tình huống khẩn cấp. Đồng thời, đảm 

bảo các yêu cầu khác theo quy định tại Khoản 6 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-
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BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Công ty thực hiện công tác quản lý CTNH theo đúng quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Quá trình này sẽ được giám sát bởi Công ty CP Tài nguyên tái sinh và Sản xuất vật liệu 

An Đông, cụ thể: 

+ Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

nguy hại. Đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH phải được Bộ Tài nguyên và môi 

trường cấp phép hành nghề theo quy định; 

+ Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình phát sinh, quản lý và xử lý CTNH lên Ban 

quản lý Khu kinh tế Đông Nam. 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường 

- Máy phát điện được đặt tại phòng riêng, có cách âm tốt và được đặt trên bệ có 

đệm chống rung; 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, có mức ồn thấp để giảm bớt tiếng ồn 

do chúng gây ra; 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực dự án hạn chế 

dùng còi. 

- Lắp đặt đệm cao su chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng các thiết bị máy móc định kỳ; 

- Trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc, đặc biệt là sử dụng 

nút bịt tai khi tiếp xúc với các loại máy có độ ồn cao; 

- Những khu điều hành sản xuất tại từng công đoạn cần được cách âm; 

- Hạn chế sử dụng các máy móc đồng thời một lúc; 

- Dừng các thiết bị máy móc hoạt động vào giờ nghỉ trưa (11h30p - 13h30p) và 

ban đêm (20h - 6h sáng); 

- Lắp đặt hệ thống quạt thông gió tại các nhà xưởng, nhà kho để tạo môi trường 

thông thoáng cho công nhân. Thiết kế nhà xưởng đảm bảo thông thoáng, đạt tiêu chuẩn 

về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng theo tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn 

của Bộ Y tế. 
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Hình 7. Sơ đồ thông gió cho nhà xưởng sản xuất 

2.5. Giảm thiểu tác động do nhiệt thừa 

Công ty tiến hành trồng cây xanh quanh khu vực nhà xưởng, đường nội bộ vừa 

có tác dụng che nắng, giảm nhiệt độ không khí và tạo cảm giác mát mẻ cho công nhân, 

vừa có tác dụng điều hoà điều kiện vi khí hậu trong khu vực. Nhiệt độ không khí trong 

vườn cây thường thấp hơn ngoài chỗ trống 2-3°C, nhiệt độ trên mặt sân cỏ thấp hơn 

nhiệt độ trên mặt đường 3 – 6°C. 

Bên cạnh đó, để giảm thiểu tác động đến sức khỏe người lao động, công ty thường 

xuyên vệ sinh khu vực nhà xưởng sạch sẽ hàng ngày. Lắp đặt hệ thống điều hòa không 

khí văn phòng, thông gió cho nhà xưởng giúp không khí lưu thông từ trong nhà xưởng 

ra ngoài môi trường. Đồng thời, quạt thông gió giúp điều hòa không khí, nhiệt độ trong 

nhà xưởng, làm giảm nhiệt độ của máy móc, thiết bị làm giảm chênh lệch nhiệt độ giữa 

trong và ngoài nhà xưởng. 

2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

a. Sự cố hệ thống xử lý khí thải  

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải, Công ty đang thực hiện 

các biện pháp dưới đây:  

*. Phương án phòng ngừa sự cố  

- Việc phòng ngừa và ứng cứu sự cố đã được quan tâm ngay từ quá trình thiết kế 

hệ thống xử lý khí thải đảm bảo các thiết bị có tuổi thọ tốt và đáp ứng yêu cầu xử lý;  

- Kiểm tra thiết bị bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên;  

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, thay thế các thiết bị đã hết hạn sử 

dụng để hệ thống luôn được vận hành đảm bảo hiệu suất.  

*. Phương án ứng phó sự cố 
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- Công ty sẽ tạm ngưng sản xuất nếu hệ thống xử lý bụi, khí thải ngưng hoạt động 

hoặc hoạt động không hiệu quả.  

- Công ty sẽ nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống xử lý bụi, khí thải 

trước khi đưa hệ thống xử lý khí thải vận hành trở lại.  

b. Sự cố cháy nổ  

*. Phương án phòng ngừa sự cố  

Dự án đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nghệ An cấp 

nghiệm thu PCCC. 

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và được đo đạc, theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật.  

- Lắp đặt hệ thống PCCC hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn ngay từ khi xây dựng nhà 

xưởng.  

- Định kỳ kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC để đảm bảo các hoạt động này 

luôn hoạt động tốt.  

- Đặt biển báo dễ cháy nổ tại khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, nổ.  

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác 

đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận 

hành đúng kỹ thuật.  

*. Phương án ứng phó sự cố  

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường 

và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ 

như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa;  

- Áp dụng các hướng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất;  

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển 

ra khỏi khu vực;  

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

Công ty sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định 

nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Công ty sẽ tiến 

hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế 

hoạch cụ thể khắc phục. 

c. Sự cố tai nạn lao động  

Để đảm bảo an toàn lao động trong Nhà xưởng, Công ty áp dụng các biện pháp 

như sau:  
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*. Phương án phòng ngừa sự cố  

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể thiếu. 

Vì vậy, Công ty phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi trường lao 

động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau:  

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn 

tại vị trí hoạt động và thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm 

tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng 

an toàn thiết bị sản xuất và xử lý môi trường.  

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch 

để bảo đảm luôn ở tình trạng tốt.  

- Về an toàn kỹ thuật điện: Nhà xưởng sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện 

pháp an toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có 

bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ 

đúng nội quy.  

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động.  

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, 

mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,... 

 - Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ.  

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần 

thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong trường hợp 

khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,...  

* Phương án ứng phó sự cố  

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết để sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động.  

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ.  

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm 

xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn.  

d. Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất  

*. Phương án phòng ngừa sự cố  

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ nguyên nhiên liệu, hóa chất trong Nhà 

xưởng, Công ty đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu, cụ thể như sau:  

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống 

bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải được sắp 
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xếp một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh lửa do 

chính chất lỏng tạo ra;  

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện khi vận chuyển, đảm bảo phương tiện 

không làm hỏng thùng chứa nguyên nhiên liệu, hóa chất. Phải kiểm tra trên xe có đinh 

hoặc vật sắc nhọn;  

- Nguyên nhiên liệu, hóa chất được lưu trữ thích hợp trong khu vực chứa, lập kế 

hoạch để việc lưu kho hóa chất tối thiểu;  

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất;  

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang bảo hộ lao động phù hợp như 

khẩu trang, kính, găng tay…  

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì 

an toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển;  

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn hóa 

chất theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;  

- Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy.  

- Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực Nhà xưởng để thực hiện khi cần thiết.  

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà xưởng.  

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết.  

*. Phương án ứng phó sự cố  

- Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản 

xuất. Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom 

có thể tái sử dụng được.  

- Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất.  

- Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa 

chất trong quá trình ứng cứu.  

- Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được 

ban hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất.  

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 - Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 
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Bảng 15. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT 
Chất thải phát 

sinh 
Biện pháp thực hiện 

2.1 Nước thải 
+ Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt. 

+ Bể tự hoại 3 ngăn. 

2.2 Nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa + hố ga lắng cặn, lưới chắn 

rác trước khi cho thoát ra hệ thống thoát nước chung của 

khu công nghiệp. 

2.3 Chất thải rắn 

+ Bổ trí 06 thùng rác loại dung tích 120l để chứa chất thải 

sinh hoạt. 

+ Trang bị 06 thùng chứa chất thải nguy hại dung tích 

240l. 

+ Hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý 

theo đúng quy định. 

2.4 Khí thải 

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực Dự án. 

+ Bố trí hệ thống thông gió tại khu vực xưởng. 

+ Bố trí hệ thống xử lý khí thải phía Đông và trung tâm 

Nhà xưởng. 

- Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan 

trắc nước thải, khí thải. 

Bảng 16. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục Số lượng Đơn vị Tiến độ 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 01 Hệ thống Công ty CP Tài 

nguyên tái sinh 

và Sản xuất vật 

liệu An Đông đã 

xây dựng 

2 
Hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa 
01 Hệ thống 

3 Hệ thống xử lý nước thải  01 Hệ thống 

4 Bể tự hoại 02 Bể 

5 Thùng chứa chất thải sinh hoạt 06 Thùng 

Tháng 12/2025 

6 Thùng chứa chất thải nguy hại 06 Thùng 

7 

Kho chứa chất thải rắn (sinh hoạt, 

thông thường, nguy hại, phòng 

hàng lỗi) 

04 Kho 

8 
Hợp đồng xử lý chất thải rắn (sinh 

hoạt, thông thường, nguy hại) 
03 HĐ 

9 Quạt thông gió 15 Cái 

10 Hệ thống xử lý khí thải 12 Hệ thống 

- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 
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Bảng 17. Dự toán kinh phí các công trình bảo vệ môi trường 

TT Tên công trình Đơn vị 
Số 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Hệ thống xử lý khí thải Bộ 12 3.100.000.000 

2 Thùng chứa chất thải nguy hại  Thùng 6 8.000.000 

3 Thùng chứa chất thải sinh hoạt  Thùng  6 4.500.000 

Tổng cộng 3.112.500.000 

 - Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường  

Trong quá trình hoạt động, phân công bộ phận quản lý, vận hành các công trình 

bảo vệ môi trường. Trong đó, quy định cụ thể trách nhiệm từng người có năng lực và 

trình độ quản lý phù hợp với tính chất dự án. Tổ chuyên trách về môi trường bao gồm: 

- Tổ trưởng: 01 người; 

- Công nhân, nhân viên: 02 người. 

 Nhiệm vụ của tổ chuyên trách môi trường: 

- Tổ trưởng là người trực tiếp chỉ đạo các nhân viên của mình. Tổ trưởng là người 

chịu trách nhiệm trước Chủ dự án về vấn đề an toàn và môi trường tại Dự án. Dưới sự 

sắp xếp và chỉ đạo của tổ trưởng, các tổ phó và thành viên trong tổ sẽ thực hiện các công 

việc sau: 

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể về quản lý, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt 

động và tổ chức thực hiện; 

+ Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống thu gom thoát nước thải, nước 

mưa chảy tràn, kiểm soát hoạt động thu gom, lưu giữ và xử lý rác thải; 

+ Khi phát hiện các hoạt động của Dự án có tác động xấu đến môi trường hoặc xảy 

ra sự cố về môi trường thì phải báo ngay với Chủ dự án biết để kịp thời giải quyết và xử 

lý; 

+ Đào tạo, tập huấn cho nhân viên về môi trường; 

+ Liên hệ với các đơn vị chức năng để vận chuyển các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại đi xử lý.  

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động của Dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời 

gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 
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Các đánh giá về tác động của Dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy 

mà trên cơ sở các đánh giá, Dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động 

xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi. 

4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá 

Công cụ và các phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động môi trường, đây 

là các phương pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học và khách quan 

về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối tượng. Độ chính xác và 

tin cậy của các phương pháp này là khá cao. 

 Việc đánh giá tác động được nêu ra trên cơ sở tham khảo nhiều nguồn tài liệu, 

sử dụng các phương pháp định lượng đã được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam kết hợp với 

việc đi khảo sát thực tế, điều tra,... Do đó, mức độ tin cậy của các đánh giá là đảm bảo. 

 Chúng tôi dựa vào một số tài liệu và định tính về các khả năng, xác suất lan 

truyền ô nhiễm để đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khi dự 

án đi vào hoạt động nên độ tin cậy chỉ ở mức độ tương đối. 

 Để có được các số liệu chính xác trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ dự 

án sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường và trên cơ sở đó sẽ điều chỉnh, bổ sung 

các giải pháp thích hợp để kiểm soát ô nhiễm, hạn chế các tác động môi trường không 

mong muốn. 

 Đội ngũ tham gia lập báo cáo là các thành viên đã được đào tạo chuyên môn về 

lĩnh vực môi trường, xây dựng; đã có kinh nghiệm nhiều năm tư vấn môi trường. Do đó 

những dự báo, đánh giá đưa ra khá đầy đủ, mang tính thực tế và độ tin cậy cao. 

 Các phương pháp được sử dụng để đánh giá và mức độ tin cậy từng phương 

pháp được tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 18. Độ tin cậy các phương pháp đánh giá 

TT Phương pháp đánh giá 
Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê. Cao 

Thu thập và xử lý các số liệu về vị 

trí địa lý, điều kiện khí tượng, thuỷ 

văn, kinh tế xã hội tại khu vực dự 

án. 

2 
Phương pháp nghiên cứu khảo 

sát hiện trường. 
Cao 

Có tính thực tiễn cao và đánh giá 

đúng bản chất tác động của dự án 

3 
Phương pháp lấy mẫu, phân 

tích, xử lý số liệu trong phòng. 
Cao 

Phương pháp, dụng cụ, nhân lực 

đáng tin cậy. 

4 
Phương pháp điều tra xã hội 

học. 
Cao 

Có tính chất thực tiễn và cụ thể với 

dự án. 

5 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO), 1993. 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập nên chưa thật phù hợp với 

điều kiện Việt Nam. 
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TT Phương pháp đánh giá 
Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

6 
Phương pháp so sánh, đối 

chứng. 
Cao 

So sánh với các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường Việt 

Nam hiện hành. 

7 Phương pháp kế thừa Cao 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu, 

báo cáo của các dự án cùng loại đã 

được bổ sung và chỉnh sửa theo ý 

kiến của hội đồng thẩm định. 
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (Do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cấm, không xả trực tiếp ra môi 

trường).  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn số 1: Bụi, khí thải phát sinh từ hệ thống sấy cát của dây chuyền vữa khô 

(DMC-300). 

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ lò hơi của dây chuyền bê tông khí chưng 

áp. 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

     Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép của Nhà máy là 72.000 m3/h, trong đó: 

- Máy lọc bụi hệ thống sấy cát của dây chuyền vữa khô (DMC-300) với công suất 

36.000m³/h. 

- Quạt hút khí lò hơi của dây chuyền bê tông khí chưng áp với công suất 

36.000m³/h. 

2.3. Dòng khí thải 

 Khí thải thoát ra từ các ống thoát khí đạt quy chuẩn cho phép QCVN 

19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột C). 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  

Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp (cột C). 

Bảng 19. Giá trị các thông số ô nhiễm 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤100 

03 tháng/lần 

Cơ sở không 

thuộc đối 

tượng phải 

thực hiện 

chương trình 

2 
Lưu huỳnh đioxit 

(SO2) 
mg/Nm3 ≤350 

3 
Nitơ oxit (NOx, 

tính theo NO2) 
mg/Nm3 ≤500 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

4 
Cacbon monoxit 

(CO) 
mg/Nm3 ≤450 

quan trắc tự 

động liên tục 

đối với khí 

 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải: 

- Ống thoát khí khu vực sấy cát ở phía Đông nhà xưởng 3, cao khoảng 20m, đường 

kính 70cm, vật liệu bằng thép sơn chống rỉ 2 mặt. Có tọa độ vị trí xả thải (hệ toạ độ VN 

2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30): X(m) = 2.083.612,03; Y(m) = 595.183,70. 

- Ống thoát khí khu vực lò hơi ở trung tâm nhà xưởng 3, cao khoảng 20m, đường 

kính 70cm, vật liệu bằng thép sơn chống rỉ 2 mặt. Có tọa độ vị trí xả thải (hệ toạ độ VN 

2000, kinh tuyến trục 104045’, múi chiếu 30): X(m) = 2.083.579,57; Y(m) = 595.156,04. 

- Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức, gián đoạn (Chỉ khi vận hành). 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.1. Nguồn phát sinh:  

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chủ yếu từ hoạt động của Quạt hút hệ thống 

xử lý khí thải. 

3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường QCVN 

26:2025/BTNMT đối với tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT đối với độ rung, cụ thể như 

sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 

Ngày (6h00 đến 

trước 18h00) 

(dBA) 

Tối (18h00 

đến trước 

22h00) (dBA) 

Đêm (22h00 đến 

trước 6h00) 

(dBA) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 65 60 Không thuộc 

đối tượng  

Khu vực 

thông 

thường 

QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- Độ rung: 

TT 
Ngày (6:00 ~ trước 

22:00) (dB) 

Đêm (22:00 ~ trước 

6:00) (dB) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 
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1 75 70 Không thuộc đối 

tượng  

Khu vực thông 

thường 

QCVN 27:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Từ ngày 01/02/2026 đến ngày 

01/03/2026. 

Bảng 20. Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải 

TT 
Công trình vận hành thử 

nghiệm 

Công suất 

(m3/h) 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công 

suất 

VHTN 

1 
Hệ thống xử lý khí thải khu vực 

sấy cát 
36.000 

01/02/2026 01/03/2026 100% 

2 
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

chưng áp 
36. 000 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

4 Điều này (dự án quy định tại Cột 2 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự án 

đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 

ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trên cơ sở 

đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả 

xử lý của hệ thống xử lý khí thải như sau: 

Bảng 21. Kế hoạch dự kiến thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu khí thải 

Số 

đợt 

Thời gian 

dự kiến 

Số 

mẫu 
Vị trí Thông số 

Quy chuẩn so 

sánh 

Lần 1 
Ngày 

20/02/2026 
02 

02 mẫu đơn khí thải 

tại 02 ống thoát khí. 
Bụi tổng, Lưu huỳnh 

đioxit (SO2), Nitơ 

oxit (NOx, tính theo 

NO2), Cacbon 

monoxit (CO)  

QCVN 

19:2024/BTNMT 

(Cột C) 

Lần 2 
Ngày 

21/02/2026 
02 

02 mẫu đơn khí thải 

tại 02 ống thoát khí. 

Lần 3 
Ngày 

22/02/2026 
02 

02 mẫu đơn khí thải 

tại 02 ống thoát khí. 

QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Theo quy định tại Điều 111 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và theo 

Quy định tại Điều 97 và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động quan trắc nước thải, dự án không thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phát sinh 

nước thải dưới 500m3/ngày (24 giờ) và lưu lượng khí thải phát sinh dưới 50.000 m3 /h thì 

không phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ. Như vậy, dự án không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc định kỳ. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty Cổ phần Giải pháp vật liệu Phoenix cam kết: 

- Các thông tin, số liệu trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là hoàn 

toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của 

báo cáo. 

- Công ty cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động 

xấu đến môi trường như đã nêu trong báo cáo; quản lý và xử lý chất thải (nước thải, bụi, 

mùi, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại…) đảm bảo các quy định 

pháp luật hiện hành và quy định của Khu công nghiệp Nam Cấm. 

- Công ty cam kết phối hợp với BCI trong công tác BVMT, xử lý sự cố môi 

trường trong quá trình hoạt động. 

- Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng khí thải, tiếng 

ồn, độ rung theo nội dung được cấp Giấy phép môi trường. 

- Công ty thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 

và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp 

luật Việt Nam, bao gồm: 

+ Định kỳ duy tu, bảo dưỡng nâng cấp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng 

được yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường. Trong trường hợp các biện pháp, giải 

pháp bảo vệ môi trường theo đề xuất không đáp ứng được yêu cầu trong công tác bảo 

vệ môi trường. Chủ đầu tư có trách nhiệm áp dụng các giải pháp, biện pháp bổ sung để 

đáp ứng được yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường. 

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

+ Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động liên 

quan đến Dự án; 

+ Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của Dự án gây nên; 

+ Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động; 

+ Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường; 

+ Công ty Cổ phần Giải pháp vật liệu Phoenix chịu mọi trách nhiệm trường hợp 

để xảy ra sự cố môi trường từ hoạt động của dự án; 

+ Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý: 

Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục 

ô nhiễm và phục hồi môi trường; 
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Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của người dân trong 

vùng; 

Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các quy định pháp luật liên quan khác; 

Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu để 

xảy ra sự cố môi trường. 

+ Tuân thủ các quy chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 

+ Thực hiện đúng quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

sau khi được cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi 

trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư hoặc các giấy tờ tương đương. 

- Các văn bản pháp lý liên quan.



 

 

 

 





    BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TỈNH NGHỆ AN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Mã số dự án: 5174125488

Chứng nhận lần đầu: Ngày 04 tháng 11 năm 2025

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 
90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 
số 239/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư 
tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 
25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2024 của UBND 
tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 
lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty Cổ 
phần Giải pháp vật liệu Phoenix nộp ngày 15/10/2025, hồ sơ bổ sung nộp ngày 
30/10/2025 (văn bản số 17/CV-PN ngày 28/10/2025 về việc sửa đổi, giải trình hồ sơ).

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
Chứng nhận nhà đầu tư:
Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Giải pháp vật liệu Phoenix
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0110212550 do Phòng Đăng 

ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đăng ký lần đầu ngày 21/12/2022, đăng 
ký thay đổi lần thứ 7 ngày 02/10/2025; 

Địa chỉ trụ sở chính: Khu B, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Trung Lộc, 
tỉnh Nghệ An, Việt Nam; 

Điện thoại: 0986483083; Email: phoenix.xaydung@gmail.com

mailto:phoenix.xaydung@gmail.com
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Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:  
Họ tên: Nguyễn Quý Ngọc; Giới tính: Nam; Chức danh: Giám đốc; Ngày sinh: 

01/6/1985; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số: 038085021296 do Cục 
trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/01/2024; Địa chỉ 
thường trú/Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 1216, tòa CT2A, lô đất No23, phường Long Biên, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: 0986483083.

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:
Điều 1. Nội dung dự án đầu tư
1. Tên dự án: Nhà máy giải pháp vật liệu Phoenix 
2. Mục tiêu dự án:

TT Mục tiêu hoạt động

Mã ngành 
theo VSIC
(Mã ngành 

cấp 4)

Mã ngành CPC 
(*)

(đối với các 
ngành nghề có 

mã CPC, nếu có)

1

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ 
bê tông, xi măng và thạch cao

Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bê tông 
khí chưng áp; sản xuất bê tông và 
cấu kiện bê tông; Sản xuất vữa khô 
và các sản phẩm từ vữa khô

2395

3. Quy mô dự án: 

- Sản xuất sản phẩm bê tông khí chưng áp: 180.000 m3 sản phẩm/năm.

- Bê tông và cấu kiện bê tông: 450.000 m3 sản phẩm/năm.

- Vữa khô và sản phẩm từ vữa khô: 100.000 tấn sản phẩm/năm.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thuê lại Nhà xưởng F3 và một phần Nhà kho vật liệu 
rời của dự án Nhà máy tài nguyên tái sinh và sản xuất vật liệu tại Khu B, Khu công nghiệp 
Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An do Công ty Cổ phần tài 
nguyên tái sinh và sản xuất vật liệu An Đông làm nhà đầu tư.

6. Diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng: 8.565,5 m2, trong đó:

- Nhà xưởng số 3: 7.660,0 m2

- Một phần nhà kho vật liệu rời: 905 m2

7. Tổng vốn đầu tư dự án: 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng, trong đó:

Vốn góp để thực hiện dự án là: 20.000.000.000 (hai mươi tỷ) đồng, chiếm tỷ lệ 
20% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:
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TT Tên nhà đầu tư Số vốn góp
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Phương 
thức góp 

vốn

Tiến độ
góp vốn

1
Công ty Cổ phần 
Giải pháp vật liệu

Phoenix
20.000.000.000 100 Tiền mặt Theo tiến độ 

thực hiện dự án

- Vốn huy động: 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng

8. Thời hạn hoạt động của dự án: đến ngày 01/6/2045, kể từ ngày được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

9. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Tiến độ góp vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án.

b) Tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án, xây dựng cơ bản 
và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: Quý IV/2025.

Điều 2. Các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư

Dự án được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành 
của pháp luật Việt Nam và của tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án

1. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 
hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ: https://vietnaminvest.gov.vn.

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư 2020.

4. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng tiến độ và các nội dung quy định tại 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, 
đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, thuế, an ninh trật tự; nhập 
khẩu trang thiết bị, máy móc, nguyên liệu sản xuất của dự án và quy định khác của pháp 
luật có liên quan trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của dự án đầu tư.

5. Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất phải đấu nối vào hệ thống xử 
lý nước thải tập trung của Nhà máy tài nguyên tái sinh và sản xuất vật liệu tại Khu B, Khu 
công nghiệp Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An do Công ty 
Cổ phần tài nguyên tái sinh và sản xuất vật liệu An Đông làm nhà đầu tư.

https://vietnaminvest.gov.vn/
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6. Công ty Cổ phần tài nguyên tái sinh và sản xuất vật liệu An Đông chỉ được đưa 
bất động sản vào kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện và yêu cầu theo quy định của pháp 
luật kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

7. Nhà đầu tư chỉ được phép khởi công xây dựng dự án, đưa dự án đi vào hoạt động 
khi đảm bảo các điều kiện nêu trên và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và 
các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 02 (hai) bản gốc, 01 
bản cấp cho Công ty Cổ phần Giải pháp vật liệu Phoenix, 01 bản lưu tại Ban Quản lý Khu 
kinh tế Đông Nam Nghệ An và được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.                                                                                               

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tô Long
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